Tröôøng THCS  Đống Đa                                                                                  Naêm hoïc: 2024 - 2025


Ngày soạn: 1/9/2024
BÀI 1. TỰ HÀO VỀ TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC VIỆT NAM

Môn học/Hoạt động giáo dục: GDCD 8

Thời gian thực hiện: 3 tiết

I. MỤC TIÊU 
1) Về kiến thức

- Nêu được một số truyền thống của dân tộc Việt Nam. 

- Nhận biết được giá trị các truyền thống của dân tộc Việt Nam. 

- Kể được một số biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.

2) Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về truyền thống dân tộc.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến truyền thống dân tộc.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện và đánh giá được những hành vi, việc làm của bản thân và những người xung quanh trong việc thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội liên quan đến niềm tự hào về truyền thống dân tộc; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, tình huống về lòng tự hào truyền thống dân tộc trong thực tiễn; Vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí tình huống trong thực tiễn về truyền thống dân tộc Việt Nam.

3) Về phẩm chất

- Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động tìm hiểu truyền thống của dân tộc; tích cực học tập, rèn luyện để phát huy truyền thống dân tộc

- Trách nhiệm:  Sống có trách nhiệm thể hiện qua niềm tự hào về truyền thống và những giá trị trị quý báu của truyền thống dân tộc Việt Nam, phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
* Tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống: 
- Tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng và lí tưởng cách mạng cho HS.
- Tự giác chấp hành nội quy, quy định của pháp luật
* Tích hợp quyền con người: Thực hiện quyền giữ gìn, phát huy bản sắc truyền thống
* Tích hợp QPAN (Giáo dục đạo đức) Những tấm gương về truyền thống yêu nước qua các thời kỳ chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Công dân 8;

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học;

- Trích một số điều luật liên quan nội dung bài học;

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,....

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (10 phút)

a) Mục tiêu. Tạo tâm thế tích cực và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới.

b) Nội dung. GV cho HS lắng nghe bài hát: Hào khí Việt Nam của nhạc sỹ Vũ Quốc Thắng và trả lời câu hỏi sgk
? Em hãy tìm trong đoạn trích trên những ca từ thể hiện niềm tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam.

c) Sản phẩm. 
- Những ca từ thể hiện niềm tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam trong đoạn trích trên:

giống hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sử sách

Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân, cùng trăm con, xây cơ đồ.

Giặc bao phen, khiếp vía chùn tâm can, đất nước ngoan cường, một dải gấm hoa.

Sông Hát, hồn thiêng ơi, ngàn sau cháu con ghi lòng.

Sóng lớn Bạch Đằng giang ơi, vùi thây bao quân xâm lấn.

Lớp lớp người chung tay, dựng xây gấm son san hà.

d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:

- GV cho HS lắng nghe bài hát: Hào khí Việt Nam của nhạc sỹ Vũ Quốc Thắng và trả lời câu hỏi sgk
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- GV gọi từ một đến hai HS lên chia sẻ, các HS khác nhận xét về câu trả lời của bạn
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV yêu cầu một số HS trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình

- Các HS khác chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của HS
- GV nhấn mạnh: 

Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dân tộc Việt Nam đã viết lên những trang sử hào hùng. Trong tiến trình lịch sử của dân tộc đã tạo nên nhân cách con người Việt Nam với các giá trị đạo đức vô cùng phong phú. Cùng với thời gian, các giá trị đạo đức này được lưu truyền qua các thế hệ, trở thành truyền thống tốt đẹp, là sức mạnh và động lực của dân tộc

2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (100 phút)

Hoạt động 2.1: Truyền thống của dân tộc Việt Nam.
a) Mục tiêu. HS nêu được một số truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, cũng như những giá trị to lớn mà các truyền thống đó mang lại

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, nhóm 1,2 đọc thông tin 1 và nhóm 3,4 đọc thông tin 2 và trả lời câu hỏi a,b,c
a) Em hãy cho biết những truyền thống nào của dân tộc Việt Nam được nói đến trong các thông tin trên?

b) Hãy chia sẻ về những truyền thống khác của dân tộc Việt Nam mà em biết.

c) Theo em, truyền thống của dân tộc Việt Nam có giá trị như thế nào đối với cá nhân, gia đình, quê hương, đất nước?

 c) Sản phẩm. 

a) Những truyền thống của dân tộc Việt Nam được nói đến trong các thông tin trên: 

- Thông tin 1: Truyền thống đoàn kết, nhân ái, yêu nước.

- Thông tin 2: Truyền thống hiếu học

b) Các truyền thống tốt đẹp khác của dân tộc Việt Nam đó là: 

- Truyền thống tôn sư trọng đạo

- Truyền thống nhân nghĩa

- Truyền thống hiếu thảo

- Truyền thống bất khuất chống giặc ngoại xâm

c) Truyền thống của dân tộc Việt Nam là nền tảng tạo nên bản sắc văn hóa của dân tộc, là nguồn sức mạnh để dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là tiền đề quan trọng để mỗi cá nhân sống tốt, có ích hơn cho cộng đồng, xã hội.

 d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, nhóm 1,2 đọc thông tin 1 và nhóm 3,4 đọc thông tin 2 và trả lời câu hỏi a,b,c
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS đọc thông tin 1,2 và làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi GV đặt ra.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi một số HS đại diện các nhóm chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sgk đưa ra

- Các HS khác nhận xét và góp ý.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét bài trả lời của HS đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề 

Truyền thống bất khuất, kiên cường chống giặc ngoại xâm; chắc hẳn trong chúng ta ít nhất đã đã từng nghe đến những tấm gương anh dũng hi sinh trong các cuộc chiến bảo vệ chủ quyền dân tộc như anh hùng Phan Đình Giót, anh hùng Bế Văn Đàn, chị Võ Thị Sáu … Những vị ấy đã không quản ngại khó khăn, cống hiến cả tinh thần lẫn thể xác vì nền độc lập và hòa bình của dân tộc.

- Dân tộc Việt Nam có rất nhiều truyền thống tốt đẹp như: yêu nước, kiên cường; đoàn kết, nhân nghĩa, yêu chuộng hoà bình; cần cù, sáng tạo, vượt khó vươn lên; tôn sư trọng đạo, hiếu học,... 

- Truyền thống của dân tộc Việt Nam là nền tảng tạo nên bản sắc văn hoá của dân tộc; là nguồn sức mạnh để dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là tiền đề quan trọng để mỗi cá nhân sống tốt, có ích hơn cho cộng đồng, xã hội.
Hoạt động 2.2: Biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam.

a) Mục tiêu. Những biểu hiện cơ bản của truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
* Tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống: 

- Tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng và lí tưởng cách mạng cho HS.
* Tích hợp quyền con người: Thực hiện quyền giữ gìn, phát huy bản sắc truyền thống
b) Nội dung. HS làm việc theo nhóm, các nhóm cùng quan sát 4 bức tranh trong sgk 7 và trả lời câu hỏi
a) Em hãy mô tả những hành động, việc làm của các nhân vật trong mỗi hình ảnh trên. Những hành động, việc làm đó đã thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam như thế nào?

b) Hãy kể thêm những biểu hiện khác của lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam mà em biết.

c) Sản phẩm. 

a) Hình ảnh

- Hình 1: công dân Việt Nam sáng tạo và biểu diễn các tác phẩm nghệ thuật về truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"

- Hình 2: thanh niên sẵn sàng tham gia và thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

- Hình 3: đội cứu hộ cứu nạn giúp đỡ những người dân, những người đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ

- Hình 4: đội tình nguyện đắp đường đá ở suối để người dân đi lại thuận tiễn, dễ dàng hơn.

* Những hành động, việc làm đó đã thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam một cách bình dị, gần gũi, thông qua lời nói, hành động, thái độ, cảm xúc và được biểu hiện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đều xuất phát từ tinh thần tự nguyện và cống hiến của tất cả mọi người.

b) Những biểu hiện khác của lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam: tích cực, sáng tạo trong học tập và lao động sản xuất; chủ động tham gia các hoạt động cộng đồng; yêu quý, trân trọng, bảo vệ các di sản, các giá trị văn hóa của dân tộc,...

d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, các nhóm cùng quan sát 4 bức tranh trong sgk 7 và trả lời câu hỏi a,b
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS cùng nhau đọc thông tin và thảo luận.

- HS làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo thảo luận

- GV gọi một số HS chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sgk đưa ra, trả lời câu hỏi a và b
- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét bài trả lời của HS đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

- GV chốt kiến thức giúp HS hiểu rõ: 
Những việc làm cụ thể để giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc như tìm hiểu về truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc, có thái độ tôn trọng, trân quý, giữ gìn và phát huy nghệ thuật truyền thống, biết ơn những người có công với đất nước, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các sinh hoạt văn hóa dân tộc, dân gian. ... Đồng thời, chúng ta cũng cần biết đánh giá và phê phán những hành vi, việc làm gây tổn hại đến truyền thống dân tộc.
Người Việt Nam luôn tự hào về những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Lòng tự hào về các truyền thống đó được thể hiện qua lời nói, hành động, thái độ, cảm xúc,... và được biểu hiện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội như: sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; tích cực, sáng tạo trong học tập, lao động và sản xuất; chủ động tham gia các hoạt động cộng đồng; yêu quý, trân trọng, bảo vệ các di sản, các giá trị văn hoá của dân tộc; hợp tác, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
Hoạt động 2.3: Giữ gìn và phát huy truyền thống của dân tộc Việt Nam.

a) Mục tiêu. Những việc làm cụ thể trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Kể tấm gương về truyền thống yêu nước qua các thời kỳ chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc.
* Tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống: 

- Tự giác chấp hành nội quy, quy định của pháp luật
* Tích hợp QPAN (Giáo dục đạo đức) Những tấm gương về truyền thống yêu nước qua các thời kỳ chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc.
b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, các nhóm cùng đọc thông tin 1,2 trong sgk 8 và trả lời câu hỏi a,b,c
a) Trong trường hợp 1, cô giáo Đoàn Thị Liệp đã thể hiện lòng tự hào về truyền thống của dân tộc như thế nào?

b) Em hãy nhận xét suy nghĩ và hành động của Minh trong trường hợp 2.

c) Em học được điều gì từ việc làm của cô giáo Liệp và bạn Minh?

c) Sản phẩm. 

a) Trường hợp 1: cô giáo Đoàn Thị Liệp đã thể hiện lòng tự hào về truyền thống của dân tộc bằng cách sáng tạo những chiếc áo dài thành những bài giảng trực quan, sinh động, thấm đẫm tình yêu đất nước.

b) Trường hợp 2: Hành động của Minh thể hiện lòng tự hào về truyền thống tôn sự trọng đạo của dân tộc thật rõ nét và sâu sắc. Bởi là một người trẻ, việc giữ gìn và tự hào về truyền thống của dân tộc thật đáng quý, đáng ngưỡng mộ và trân trọng.

c) Từ việc làm của cô giáo Liên và bạn Minh, em đã học được rất nhiều điều đáng quý về lòng tự hào về truyền thống dân tộc. Đó là, mỗi người cần tìm hiểu, tôn trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống của dân tộc bằng những việc làm cụ thể và phù hợp với bản thân.

d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, các nhóm cùng đọc thông tin 1,2 trong sgk 8 và trả lời câu hỏi a,b,c
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS cùng nhau đọc thông tin và thảo luận.

- HS làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

-  GVgọi một số HS chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sgk và trả lời câu hỏi 
- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét bài trả lời của HS đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

- GV chốt kiến thức giúp HS hiểu rõ: 
* Mỗi người cần tìm hiểu, tôn trọng, giữ gìn, phát huy truyền thống của dân tộc bằng những việc làm cụ thể và phù hợp như:

- Tự giác, sáng tạo trong học tập và lao động; đoàn kết với mọi người và giúp đỡ nhau trong cuộc sống; tích cực vận động bạn bè, người thân tham gia hoạt động cộng đồng, hoạt động tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hoá, lịch sử của dân tộc;...

- Phê phán, đấu tranh với những hành vi làm tổn hại đến truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (15 phút)

a) Mục tiêu. 
- HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có liên quan đến nội dung bài học, có ý thức biết giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc một cách phù hợp với lứa tuổi.
b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để trả lời câu hỏi bài tập 1,2,3/ sgk 9.
Bài 1. Em đồng ý hay không đồng ý với nhận định nào dưới đây? Vì sao?
Bài 2. Em hãy nêu những việc em đã làm được, những việc em chưa làm được và khắc phục để giữ gìn, phát huy truyền thống của dân tộc Việt Nam theo gợi ý sau:

	Tên truyền thống
	Việc đã làm được
	Việc chưa làm được và
cách khắc phục

	
	
	


Bài 3.  Em hãy xử lí các tình huống a,b
c) Sản phẩm. 

Bài 1. 
a) Đồng tình. Vì: yêu nước, bất khuất đấu tranh chống ngoại xâm là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Một trong những biểu hiện của truyền thống yêu nước là việc: các thế hệ người Việt luôn có ý thức cảnh giác, thực hiện việc giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy.

b) Đồng tình. Vì: truyền thống dân tộc là những giá trị vật chất và tinh thần (tư tưởng, tính cách, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp, ...) hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
c) Đồng tình. Vì: gia đình, dòng họ của mỗi cá nhân là một phần của Tổ quốc. Do đó, tự hào về tổ tiên, tự hào về truyền thống của gia đình, dòng họ cũng chính là tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam.

d) Không đồng tình. Vì: chúng ta nên tích cực quảng bá, giới thiệu những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Bài 2. 
	Tên
truyền thống
	Việc đã làm được
	Việc chưa làm được và
cách khắc phục

	Hiếu thảo
	- Lễ phép, kính trọng ông bà, cha mẹ.

- Quan tâm, chăm sóc, yêu thương ông bà, cha mẹ.
	- Đôi khi còn lười biếng, ỷ lại vào ông bà, bố mẹ.

=> Khắc phục: dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để giúp đỡ ông bà, cha mẹ.

	Hiếu học
	- Tích cực, tự giác trong học tập.

- Tập trung chú ý nghe thầy cô giáo giảng.

- Luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
	- Thụ động, chưa chịu tìm tòi, học hỏi kiến thức mới.

=> Khắc phục: xác định mục tiêu học tập đúng đắn; nỗ lực, kiên trì và tích cực hơn nữa trong học tập.


 Bài 3.  
a. Em không đồng ý với ý kiến của Q. Bởi vì, bạn Q không có lòng tự hào về truyền thống dân tộc và bạn không hiểu về truyền thống dân tộc. Truyền thống dân tộ bắt nguồn từ cả truyền thống của gia đình, dòng họ và của cả địa phương.

b. Ý kiến của các bạn trong lớp của Giang không đúng. Bởi vì, biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống dân tộc là tích cực, sáng tạo trong học tập. Việc Giang đạt giải cao trong cuộc thi Tin học Văn phòng là thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc, phát huy truyền thống hiếu học tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
 d) Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để trả lời câu hỏi bài tập 1,2,3/sgk 9.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS cùng nhau làm việc theo cá nhân, trao đổi cặp đôi
- Các HS cùng suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân hoàn thiện câu trả lời 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV mời từng HS đưa ra ý kiến về từng nội dung 

Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét phần trả lời của các HS, tổng hợp khái quát để HS hiểu được những việc cần làm, những hành vi cần tránh trong việc phát huy truyền thống dân tộc
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (10 phút)
a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 

b) Nội dung. 
- HS làm việc theo nhóm tại nhà, suy nghĩ và hoàn thành bài viết theo yêu cầu với chủ đề: Việt Nam trong trái tim em. 
Câu 1: Em hãy vẽ tranh hoặc sáng tác thơ, viết truyện, viết kịch,... về chủ đề: Việt Nam trong trái tim em.

- HS viết về một hoạt động mà mình đã tham gia để giới thiệu về truyền thống dân tộc Việt Nam. Từ hoạt động đó ghi lại cảm xúc và rút ra bài học cho bản thân
Câu 2: Em hãy tham gia một hoạt động giới thiệu về truyền thống dân tộc Việt Nam do nhà trường, địa phương tổ chức và ghi lại cảm xúc, bài học rút ra cho bản thân từ hoạt động đó.
c) Sản phẩm. 

- Bài viết cần thể hiện những ý kiến, quan điểm của bản thân về vấn đề đặt ra, hiểu được giá trị của truyền thống dân tộc cũng như cách thức để giữ gìn và phát huy truyền thống đó
- HS viết về một hoạt động mà mình đã tham gia để giới thiệu về truyền thống dân tộc Việt Nam. Từ hoạt động đó ghi lại cảm xúc và rút ra bài học cho bản thân
Từ hoạt động đó ghi lại cảm xúc và rút ra bài học cho bản thân
d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: 

- HS làm việc theo nhóm tại nhà, suy nghĩ và hoàn thành bài viết theo yêu cầu với chủ đề: Việt Nam trong trái tim em. 
- HS viết về 1 hoạt động mà mình đã tham gia để giới thiệu về truyền thống dân tộc Việt Nam. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS làm việc ở nhà, suy nghĩ và hoàn thành nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV bố trí thời gian để các HS có thời gian để thuyết minh sản phẩm

- GV yêu cầu HS chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các HS khác cùng trao đổi
Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp HS hiểu hơn truyền thống dân tộc.
Ngày soạn: 15/9/2024  

BÀI 2. TÔN TRỌNG SỰ ĐA DẠNG CỦA CÁC DÂN TỘC

Môn học/Hoạt động giáo dục: GDCD 8
Thời gian thực hiện: 03 tiết

I. MỤC TIÊU.
1) Về kiến thức

- Nêu được 1 số biểu hiện của sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới. 

- Hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các nền văn hoá trên thế giới. Thể hiện được bằng lời nói và việc làm thái độ tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới. 

- Phê phán những hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc 
2) Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về nền văn hóa các dân tộc.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến nền văn hóa các dân tộc trên thế giới.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: tích cực tìm hiểu để biết được những biểu hiện của sự đa dạng các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới, hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu về sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới; Vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí tình huống trong thực tiễn có liên quan đến việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc.

3) Về phẩm chất

- Nhân ái: biểu hiện ở cả lời nói và việc làm đó là luôn luôn tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới 

- Trách nhiệm: thể hiện ở sự tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.

* Tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống: 
- Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của công dân toàn cầu
- Có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Tích hợp quyền con người: Phê phán những hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc và văn hoá.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Công dân 8;

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học;

- Trích một số điều luật liên quan nội dung bài học;

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,....

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. HOẠT ĐỘNG 1 : MỞ ĐẦU (5 phút)

a) Mục tiêu. Tạo tâm thế tích cực và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới.

b) Nội dung. GV yêu cầu HS quan sát 4 bức tranh và làm việc theo nhóm để các HS cùng suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sgk 
? Em hãy đoán tên các quốc gia dựa trên những biểu tượng văn hóa - lịch sử của các quốc gia đó qua các hình dưới đây:

c) Sản phẩm. 
- Hình 1: Quảng trường Ba Đình và Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh => đây là một trong những biểu tượng văn hóa - lịch sử của đất nước Việt Nam.

- Hình 2: Núi Phú Sỹ => đây là một trong những biểu tượng văn hóa - lịch sử của đất nước Nhật Bản.

- Hình 3: Tháp Eiffel => đây là một trong những biểu tượng văn hóa - lịch sử của nước Pháp.

- Hình 4: Tượng Nữ thần Tự do => đây là một trong những biểu tượng văn hóa - lịch sử của đất nước Hoa Kỳ (Mỹ).

d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu HS quan sát 4 bức tranh và làm việc theo nhóm để các HS cùng suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sgk 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV yêu cầu một số HS trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình 
- GV gọi HS lên chia sẻ, các HS khác nhận xét về câu trả lời của bạn
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của HS 
- GV nhấn mạnh: 

Trong suốt chiều dài lịch sử, mỗi dân tộc đều có những đặc điểm riêng về kinh tế, xã hội và văn hóa, kết tinh từ tài năng, sáng tạo của con người, góp phần tạo nên bức tranh sinh động, phong phú và đa dạng của thế giới. Ngày nay, toàn cầu hóa đang xóa đi sự ngăn cách về không gian địa lí, tạo điều kiện cho việc giao lưu, học hỏi giữa các dân tộc, các nền văn hóa đồng thời cũng tạo ra nguy cơ làm mất đi tính đa dạng của bản sắc văn hóa dân tộc, Bởi vậy, chúng ta cần tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc, chống hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc và văn hóa, góp phần xây dựng một thế giới đa sắc màu, hòa bình và phát triển.

2. HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI  (110 phút)

Hoạt động 2.1: Biểu hiện sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.

a) Mục tiêu. HS thấy được sự đa dạng trong giao thoa văn hóa giữa các dân tộc trên thế giới

* Tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống: 
- Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của công dân toàn cầu
b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm đọc và tìm hiểu thông tin 1,2 và trả lời câu hỏi a,b/sgk
a) Theo em, sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới được biểu hiện như thế nào trong các thông tin trên?

b) Hãy kể thêm những biểu hiện khác về sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới mà em biết.

c) Sản phẩm. 

a) - Thông tin 1: Các quốc gia cũng công nhận một thực tế là con người khác nhau về hình dáng bên ngoài, địa vị, lời nói, cách ứng xử và các giá trị, song đều có quyền được sống trong hòa bình và duy trì cá tính của riêng mình.

- Thông tin 2: 
+ Trang phục truyền thống của các quốc gia trong cộng động ASEAN có sự khác nhau. Ví dụ: ở Campuchia, trang phục dân tộc được gọi là Sam-pót; ở Sin-ga-po, trang phục dân tộc được gọi là Ba-ju Ke-ba-ya,…

+ Thậm chí, trong cùng một quốc gia, trang phục dân tộc cũng có những nét khác biệt giữa các vùng, miền hoặc giữa trang phục dành cho nữ giới với nam giới.

b)- Ở Nhật Bản:
+ Người Nhật nổi tiếng với tính kỉ luật, chăm chỉ lao động, trung thành và thượng võ, đúng giờ. Võ sĩ Sa-mu-rai chính là biểu tượng của những đức tính này.

+ Món ăn truyền thống của Nhật Bản là xư-si.

+ Trang phục truyền thống của Nhật Bản là ki-mô-nô.

+ Lễ hội hoa anh đào là một trong những lễ hội truyền thống của Nhật Bản.

- Ở Nga:
+ Món ăn truyền thống của Nga là cháo ka-sa (được nấu từ hạt ngũ cốc) và bánh mì đen.

+ Trang phục truyền thống đa dạng nhưng có điểm chung là màu sắc rực rỡ, lộng lẫy.

+ Nước Nga có nhiều lễ hội đặc sắc gắn liền với sinh hoạt mùa màng, nổi tiếng nhất là lễ hội tiễn mùa đông.

- Ở Ni-giê-ri-a:
+ Có 521 hệ ngôn ngữ khác nhau, trong đó có 510 ngôn ngữ dùng trong đời sống hằng ngày
+ Các bộ tộc ở Ni-giê-ri-a có những trang phục truyền thống khác nhau, nhưng điểm chung của trang phục là: sử dụng màu sắc sặc sỡ, mặc kèm nhiều phụ kiện và trang sức.

+ Ni-giê-ri-a cũng là nơi có nhiều lễ hội độc đáo như: lễ hội hoá trang, lễ hội bắt cá, đặc biệt là lễ hội khoai lang.

d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm đọc và tìm hiểu thông tin 1,2 và trả lời câu hỏi a,b/sgk
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi đặt ra.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi một số HS đại diện các nhóm chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sgk

- Các HS còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét bài trả lời của HS đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn: 
Mỗi dân tộc đều có những nét riêng về tính cách truyền thống, phong tục tập quán, ngôn ngữ... Đó là những vốn quý của nhân loại cần được tôn trọng, kế thừa và phát triển.
- Xuất phát từ yếu tố địa lí, chủng tộc, lịch sử hình thành, phát triển các dân tộc có sự đa dạng về phương thức sinh hoạt, ngôn ngữ chủ viết, màu da, truyền thống phong tục, tập quán, ẩm thực trạng th nghệ thuật, kiến trúc,...

Hoạt động 2.2: Ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới

a) Mục tiêu. Ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới

* Tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống: 
- Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của công dân toàn cầu
b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, đọc thông tin 1,2. Các nhóm suy nghĩ và hoàn thành câu trả lời a,b sgk đưa ra.

a) Từ thông tin 1, em hãy phân tích ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.

b) Từ thông tin 2, theo em, việc tôn trọng sự đa dạng các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới mang lại những lợi ích gì cho Việt Nam.

c) Sản phẩm. 

a) Ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới: tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới sẽ làm cho văn hóa nhân loại thêm phong phú, đặc sắc; tạo nền tảng để các dân tộc trên thế giới giao lưu, học hỏi, hợp tác với nhau; giúp cho các nước có cơ hội vươn lên phát triển, góp phần thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc và bảo vệ nền hòa bình trên thế giới.

b) Tôn trọng sự đa dạng các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới giúp Việt Nam tạo động lực phát triển kinh tế, nhằm hỗ trợ việc cải thiện trình độ sức khỏe và tiêu thụ của dân cư, cũng như tăng cường độ sôi nổi của các công việc nghiên cứu khoa học và công nghệ. Thúc đẩy sự phát triển của kinh doanh, cộng tác văn hoá và giao lưu quốc tế. Những lợi ích này cũng giúp gia tăng sự tôn trọng và quan tâm đến các địa phương, các dân tộc, các nền văn hoá khác nhau trên toàn thế giới.

d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, đọc thông tin 1,2. Các nhóm suy nghĩ và hoàn thành câu trả lời a,b sgk đưa ra.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi đặt ra.

Bước 3: Báo cáo thảo luận

- GV gọi một số HS chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sgk đưa ra và trả lời câu hỏi 
- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét bài trả lời của HS đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

- GV chốt kiến thức giúp HS hiểu rõ: 

Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới sẽ làm cho văn hoá nhân loại thêm phong phú, đặc sắc; tạo nền tảng để các dân tộc trên thế giới giao lưu, học hỏi, hợp tác với nhau; giúp cho các nước có cơ hội vươn lên phát triển, góp phần thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc và bảo vệ nền hoà bình trên thế giới.

Hoạt động 2.3: Thực hiện tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới
a) Mục tiêu. Những việc làm cụ thể, thiết thực để tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới

* Tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống: Có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
* Tích hợp quyền con người: Phê phán những hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc và văn hoá.
b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, đọc thông tin 1,2. Các nhóm suy nghĩ và hoàn thành câu trả lời a,b mà sgk đưa ra, hoàn thành nhiệm vụ của nhóm.

a) Em nhận xét như thế nào về ý kiến của các nhân vật trong mỗi tình huống trên?

b) Hãy kể về một việc em đã làm thể hiện tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới.

c) Sản phẩm. 

a)- Tình huống 1:
+ Ý kiến của bạn Liên và Hoàng là đúng, thể hiện hai bạn đã có ý thức tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới.

+ Ý kiến của bạn Bình không đúng. Vì: mỗi quốc gia, dân tộc đều có những bản sắc văn hóa riêng, có cái hay, cái đẹp đáng để chúng ta học hỏi. Do đó, chúng ta nên tích cực tiếp thu, học hỏi có chọn lọc những nét đẹp văn hóa của các dân tộc khác; việc này vừa thể hiện thái độ tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới; vừa góp phần làm phong phú nền văn hóa dân tộc mình.

- Tình huống 2:
+ Ý kiến của bạn T không đúng. Vì: mỗi quốc gia, dân tộc đều có những bản sắc văn hóa riêng, có cái hay, cái đẹp đáng để chúng ta học hỏi và tôn trọng.

+ Bạn thân của bạn T đã có ý kiến đúng, thể hiện thái độ tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới.

b)- Tôn trọng tính cách, truyền thống, phong tục tập quán,... của các dân tộc;

- Luôn tích cực tìm hiểu và tiếp thu những giá trị tốt đẹp của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào chính đáng về dân tộc mình;

- Phê phán những hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc và văn hóa.

d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, đọc thông tin 1,2. Các nhóm suy nghĩ và hoàn thành câu trả lời a,b mà sgk đưa ra, hoàn thành nhiệm vụ của nhóm.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS cùng nhau đọc thông tin và thảo luận.

- HS làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi một số HS chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sgk và trả lời câu hỏi 
- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét bài trả lời của HS đã được yêu cầu trình bày 
- GV chốt kiến thức giúp HS hiểu rõ 
Những việc làm cụ thể, phù hợp nhằm tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới. Cùng nhau giới thiệu, chia sẻ những phong tục tập quán, văn hóa độc đáo của dân tộc mình và các dân tộc khác trên thế giới. Chia sẻ những sưu tầm ảnh, tư liệu phong phú để giới thiệu với bạn bè nước ngoài về nét đẹp truyền thống dân tộc, văn hóa Việt Nam.
Chúng ta cần tôn trọng các dân tộc khác, cũng như bản sắc và giá trị văn hóa riêng có của họ, không chê bai, công kích, không phân biệt, kỳ thị, luôn học hỏi lẫn nhau và đối xử với nhau một cách chân thành.
3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (10 phút)

a) Mục tiêu. 
- HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có liên quan đến nội dung bài học, có ý thức biết tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới 
b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để trả lời các bài tập 1,2,3,4/sgk 13,14
Bài tập 1: Em đồng ý hay không đồng ý với nhận định nào dưới đây? Vì sao?

Bài tập 2: Em hãy lấy ví dụ về bản sắc văn hóa của một dân tộc mà em biết và việc tôn trọng bản sắc văn hóa dân tộc đó.

Bài tập 3: Em sẽ làm gì để thể hiện việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc trong mỗi trường hợp dưới đây?

A. Nếu chứng kiến một số bạn trong lớp có lời nói và hành động thể hiện sự kì thị văn hoá giữa các dân tộc.

B. Nếu thấy bạn của mình nhận xét không đúng về trang phục của các dân tộc khác. 
Bài tập 4: Em hãy xử lí các tình huống a,b:
c) Sản phẩm. 

Bài tập 1: 

- a) Đồng tình. Vì: di sản văn hóa (cả về vật chất và tinh thần) của các dân tộc, các nền văn hóa minh trên thế giới đều là di sản chung của loài người.

- b) Không đồng tình. Vì: bản sắc, giá trị văn hóa của các dân tộc được thể hiện trên nhiều khía cạnh, nhiều lĩnh vực (cả về vật chất và tinh thần).

- c) Không đồng tình. Vì: ngôn ngữ, chữ viết cũng là một phần bản sắc của các quốc gia, dân tộc vì vậy, chúng ta cần tôn trọng ngôn ngữ, chữ viết của mỗi quốc gia, dân tộc.

- d) Đồng tình. Vì: mỗi dân tộc, mỗi nền văn hóa đều có những nét đặc trưng riêng về bản sắc, có những nét đẹp riêng, đánh để chúng ta tôn trọng và học hỏi.

- e) Đồng tình. Vì: mỗi dân tộc tuy có những đặc trưng riêng về màu da, ngoại hình, tính cách, văn hóa… song đều bình đẳng với nhau và có quyền được sống trong hòa bình, được tự do thể hiện và quy trì những nét đặc trưng riêng.

Bài tập 2: Ví dụ: người Nhật Bản nổi tiếng với tính kỉ luật, chăm chỉ lao động, trung thành, thượng võ và đúng giờ. Võ sĩ Sa-mu-rai chính là biểu tượng của những đức tính này.

- Ý nghĩa của việc tôn trọng bản sắc văn hóadân tộc:

+ Làm cho văn hóanhân loại thêm phong phú, đặc sắc;

+ Tạo nền tảng để các dân tộc trên thế giới giao lưu, học hỏi, hợp tác với nhau;

+ Giúp cho các nước có cơ hội vươn lên phát triển, góp phần thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc và bảo vệ nền hòa bình trên thế giới.

Bài tập 3: 

A. - Thông báo cho GV hoặc những người điều hành trong lớp.

- Đề xuất cho giáo viên hay những người điều hành giảng dạy một cuộc thảo luận về sự đa dân tộc trong lớp.
- Giải thích cho các bạn hiểu về hậu quả của sự kì thị văn hóa giữa các dân tộc.

B. Giải thích cho các bạn hiểu về hành vi của các bạn là sai, bởi trang phục truyền thống là một biểu trưng của văn hoá, góp phần phản ánh phong tục, tập quán, vẻ đẹp và bản sắc riêng của mỗi dân tộc.

Bài tập 4: 

* Tình huống a) Nhận xét:
+ Hành vi của nhân viên văn phòng công ty A là không đúng, vì đã: thể hiện sự kì thị, thiếu tôn trọng sự đa dạng giữa các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới; đồng thời gây tổn thương cho các nhân viên của công ty nước ngoài.

+ Nếu các nhân viên của công ty A tiếp tục duy trì thái độ này, thì có thể gây ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ và sự hợp tác giữa 2 công ty.

- Nếu là đồng nghiệp của các nhân viên này, em sẽ:
+ Phân tích để mọi người hiểu rõ hậu quả của những hành vi kì thị với nhân viên của công ty nước ngoài. Từ đó, yêu cầu mọi người chấm dứt thái độ kì thị đó.

+ Nếu mọi người tiếp tục duy trì thái độ kì thị, em sẽ báo cáo sự việc với ban lãnh đạo công ty để yêu cầu sự can thiệp, hỗ trợ từ phía ban lãnh đạo.

* Tình huống b) Nhận xét: sở thích và mong muốn của M rất chính đáng, tích cực và thể hiện thái độ tôn trọng sự đa dạng các dân tộc, các nền văn hóa trên thế giới.
- Lời khuyên: Để thực hiện được mong muốn của mình, M nên:

+ Tích cực tìm hiểu (thông qua sách, báo, internet, …) về văn hóa của các quốc gia, dân tộc mà mình muốn đến khám phá.

+ Thiết lập kế hoạch tài chính phù hợp để chuẩn bị trước kinh phí cho các chuyến đi.

+ Rèn luyện khả năng ngoại ngữ, các kĩ năng ứng xử, …
 d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để trả lời các bài tập 1,2,3,4/sgk 13,14
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Các HS cùng suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân về từng trường hợp cụ thể

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi để hoàn thiện câu trả lời
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV mời HS đưa ra ý kiến về từng nội dung 

Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét phần trả lời của HS, tổng hợp khái quát để HS hiểu được tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG ( 10 phút)

a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm tại nhà, suy nghĩ và lên ý tưởng để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bài tập 1: Em cùng các bạn hãy thiết kế báo tường hoặc tập san về chủ đề: Tôn trọng sự đa dạng ẩm thực của các dân tộc trên thế giới.
Bài tập 2: Em hãy viết một bài thể hiện ý kiến của mình đối với việc kì thị, phân biệt chủng tộc, văn hóa.
c) Sản phẩm. 
- Thiết kế báo tường hoặc tập san về chủ đề: Tôn trọng sự đa dạng ẩm thực của các dân tộc trên thế giới, hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới.
- Có thái độ đấu tranh phê phán những hành vi phân biệt chủng tộc, kỳ thị văn hóa giữa các dân tộc
d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm tại nhà, suy nghĩ và lên ý tưởng thiết kế báo tường hoặc tập san, viết bài về chủ đề phê phán những hành vi kì thị, phân biệt chủ tộc và văn hóa. Bài viết cần thể hiện rõ chính kiến của bản thân.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS làm việc ở nhà, suy nghĩ và hoàn thành nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV bố trí thời gian để các HS có thời gian để thuyết minh sản phẩm

- GV yêu cầu HS chia sẻ bài viết của mình để các HS khác cùng trao đổi
Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp HS hiểu hơn và tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới..
KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN

BÀI SỐ 1

Câu 1: (6.0 điểm) Đọc BT3/9 em hãy xử lí tình huống:

a) Em có đồng tình với ý kiến của Q không? Vì sao?

b) Em nhận xét như thế nào về ý kiến của các bạn trong lớp của Giang?

Câu 2: (4.0 điểm) Kể những biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam mà em biết?

Dự kiến trả lời

Câu 1:
a) Em không đồng tình với ý kiến của bạn Q. Vì: Đờn ca tài tử là di sản do các thế hệ người Việt Nam sáng tạo ra trong lịch sử và được trao truyền lại đến ngày nay. Do đó, nghệ thuật Đờn ca tài tử cũng là một trong những truyền thống của dân tộc Việt Nam. (3.0 điểm)
b) Em không đồng tình với ý kiến của các bạn cùng lớp với G. Vì: việc G tham dự và đạt giải cao trong các cuộc thi quốc tế, cũng góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh về đất nước, con người và các truyền thống tốt đẹp của Việt Nam, ví dụ: truyền thống hiếu học; cần cù và sáng tạo,… 







        (3.0 điểm)
Câu 2: (4.0 điểm) Mỗi biểu hiện 1.0 điểm
+ Tổ chức Kỉ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020).

+ Luôn ghi nhớ, tri ân công lao và sự hi sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

+ Tổ chức các phong trào: "Áo lụa tặng bà"; "Tấm chăn tặng mẹ",…

+ Xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Nhà tình nghĩa,…

Ngày soạn: 1/10/2024  

BÀI 3. LAO ĐỘNG CẦN CÙ, SÁNG TẠO

Môn học/Hoạt động giáo dục: GDCD 8

Thời gian thực hiện: 02 tiết 
I. MỤC TIÊU
1) Về kiến thức

- Nêu được khái niệm cần cù, sáng tạo trong lao động và một số biểu hiện của cần cù, sáng tạo trong lao động. 

- Giải thích được ý nghĩa của cần cù, sáng tạo trong lao động. 

- Thể hiện được sự cần cù, sáng tạo trong lao động của bản thân
2) Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về lao động cần cù, sáng tạo.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến lao động cần cù, sáng tạo.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Thể hiện được sự cần cù, sáng tạo trong lao động của bản thân; Trân trọng những thành quả lao động, quý trọng và học hỏi những tấm gương cần cù, sáng tạo trong lao động; Phê phán những biểu hiện chây lười, thụ động trong lao động.

+ Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức được sở thích, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân trong việc thực hiện cần cù, sáng tạo trong lao động hằng ngày.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, vấn đề của đời sống xã hội liên quan đến cần cù, sáng tạo trong lao động; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, tình huống phản ánh sự cần cù, sáng tạo trong lao động; Lựa chọn, đề xuất được cách giải quyết và tham gia giải quyết vấn đề liên quan đến thực hiện cần cù, sáng tạo trong lao động ở đời sống thực tế.

3) Về phẩm chất

- Chăm chỉ: Tích cực, tự giác tham gia các hoạt động lao động phù hợp với lứa tuổi.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm, trung thực và không ngừng sáng tạo trong lao động.
* Tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống: 
- Nhận ra được giá trị của bản thân.
- Phát hiện ra những biểu hiện tiêu cực của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, ích kỷ.
* Tích hợp quyền con người: Thực hiện quyền Bình đẳng giới, quyền được phát triển, quyền đối với nhóm đối tượng xã hội dễ bị tổn thương.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Công dân 8;

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học;

- Trích một số điều luật liên quan nội dung bài học;

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,....

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. HOẠT ĐỘNG 1:  MỞ ĐẦU (10 phút)

a) Mục tiêu. Tạo tâm thế tích cực và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới.

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm cùng suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sgk đặt ra:

? Em hãy tìm những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ nói về sự cần cù, sáng tạo trong lao động.

c) Sản phẩm. 
- Con trâu là đầu cơ nghiệp.
- Đào nương không sợ uổng công, đắp phai chớ sợ phí sức.
- Nhất canh trì, nhì canh viên, tam canh điền
- Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống
- Mạ già ruộng ngấu không thua bạn điền.
- Tấc đất tấc Vàng
- Năm trước được cau, năm sau được lúa.
- Trăng mờ tốt lúa nỏ, trăng tỏ tốt lúa sâu.
- Ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa.

d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, cùng suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sgk đặt ra
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GVyêu cầu một số HS trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình

- Các HS khác chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của HS

- GV nhấn mạnh: 

Lao động cần cù, sáng tạo là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, giúp con người không chỉ tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần cho bản thân mà còn đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Mỗi người cần kế thừa và phát huy truyền thống quý báu đó, lao động cần cù, sáng tạo không ngừng để góp phần xây dựng thành công đất nước giàu đẹp. văn minh.

2. HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI  (60 phút)

Hoạt động 2.1: Khái niệm và biểu hiện của cần cù, sáng tạo trong lao động..
a) Mục tiêu. HS nêu được khái niệm cần cù, sáng tạo và những biểu hiện của lao động cần cù, sáng tạo.
* Tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống: Nhận ra được giá trị của bản thân.
* Tích hợp quyền con người: Thực hiện quyền Bình đẳng giới, quyền được phát triển, quyền đối với nhóm đối tượng xã hội dễ bị tổn thương.
b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm đọc và tìm hiểu thông tin 1,2 và trả lời câu hỏi a,b/sgk 16
a) Em hãy cho biết sự cần cù, sáng tạo trong lao động được thể hiện như thế nào trong từng thông tin trên.

b) Em hãy kể thêm những biểu hiện khác của sự cần cù, sáng tạo trong lao động.

c) Sản phẩm. 

a) - Thông tin 1: luôn chủ động suy nghĩ để cải tiến, đổi mới, chế tạo máy bay, vũ khí quân giới.

- Thông tin 2: là sự chăm chỉ một cách thường xuyên, không ngại khó khăn, gian khổ; tích cực trau dồi bản thân ngày một tốt đẹp và hoàn thiện hơn.

b) + Luôn tìm tòi suy nghĩ, cải tiến;

+ Phát hiện cái mới, hiện đại các quy trình trong lao động;

+ Tiết kiệm (thời gian, vật liệu...) tạo năng suất cao, chất lượng hiệu quả.

 d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm đọc và tìm hiểu thông tin 1,2 và trả lời câu hỏi a,b/sgk 16
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS đọc thông tin. HS làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi một số HS đại diện các nhóm chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sgk đưa ra

- Các HS còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét bài trả lời của HS đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề 

* Khái niệm cần cù, sáng tạo trong lao động.
- Cần cù trong lao động là sự chăm chỉ một cách thường xuyên, không ngại khó khăn, gian khổ.

- Sáng tạo trong lao động là luôn chủ động suy nghĩ để cải tiến, đổi mới trong quá trình lao động nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc.
* Biểu hiện của cần cù trong lao động : 
- Chăm chỉ, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.
- Tích cực trau dồi bản thân để trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội. 
* Biểu hiện của sáng tạo trong lao động 
- Luôn suy nghĩ, cải tiến tìm tòi cái mới. 
- Tìm cách giải quyết tối ưu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. của cần cù, sáng tạo trong lao động

Hoạt động 2.2: Ý nghĩa của cần cù, sáng tạo trong lao động.
a) Mục tiêu. Ý nghĩa của cần cù, sáng tạo trong lao động 

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, đọc thông tin sgk 17 đưa ra và trả lời câu hỏi a,b.

a) Em hãy cho biết những việc làm nào của Giáo sư Đặng Văn Ngữ thể hiện sự cần cù, sáng tạo. Những việc làm đó mang lại kết quả gì?

b) Theo em, cần cù, sáng tạo trong lao động có ý nghĩa như thế nào?

 c) Sản phẩm. 

a) Những việc làm nào của Giáo sư Đặng Văn Ngữ thể hiện sự cần cù, sáng tạo:

- Năm 1949, theo tiếng gọi của Tổ quốc và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông về tham gia kháng chiến.

- Trong phòng thí nghiệm đơn sơ bằng tre, nứa, lá giữa núi rừng Việt Bắc, ông đã nghiên cứu và sản xuất thành công kháng sinh, nước lọc pê-ni-xi-lin chế từ giống nấm ông đem từ Nhật về, phục vụ kịp thời cho thương, bệnh binh trên các chiến trường, nhất là trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.

b) Cần cù, sáng tạo trong lao động giúp con người hoàn thiện và phát triển phẩm chất, năng lực để nâng cao hiệu quả lao động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước, và được mọi người yêu quý, tôn trọng.

 d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, đọc thông tin sgk 17 đưa ra và trả lời câu hỏi a,b.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS cùng nhau đọc thông tin và thảo luận.

- HS làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra.

Bước 3: Báo cáo thảo luận

- GV gọi một số HS chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sgk và trả lời câu hỏi a,b
- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét bài trả lời của HS đã được yêu cầu trình bày. GV chốt kiến thức 
Cần cù, sáng tạo trong lao động giúp con người: hoàn thiện và phát triển phẩm chất, năng lực để nâng cao hiệu quả lao động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước, và được mọi người yêu quý, tôn trọng.

Hoạt động 2.3: Thực hiện lao động cần cù, sáng tạo.
a) Mục tiêu. HS nêu được những việc cần làm nhằm rèn luyện phẩm chất cần cù, sáng tạo trong lao động.
* Tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống: 
- Phát hiện ra những biểu hiện tiêu cực của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, ích kỷ.
* Tích hợp quyền con người: Thực hiện quyền Bình đẳng giới, quyền được phát triển, quyền đối với nhóm đối tượng xã hội dễ bị tổn thương.
b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, đọc trường hợp 1,2 và trả lời câu hỏi a,b/sgk 18.

a) Theo em, bạn An đã thể hiện sự cần cù, sáng tạo trong học tập như thể nào?

b) Em hãy cho biết, bạn Minh đã thể hiện sự sáng tạo trong lao động như thế nào. Hãy kể thêm những cách sáng tạo trong lao động khác mà em biết.

 c) Sản phẩm. 

a) Bạn An đã thể hiện sự cần cù, sáng tạo trong học tập bằng việc chủ động trong học tập.

b) Bạn Minh đã thể hiện sự sáng tạo trong lao động bằng việc tái chế chai nhựa không sử dụng thành những chậu hoa.

 d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, đọc trường hợp 1,2 và trả lời câu hỏi a,b/sgk 18.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS cùng nhau đọc thông tin và thảo luận.

- HS làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo thảo luận

- GV gọi một số HS chia sẻ nội dung tìm hiểu trường hợp 1,2 và trả lời câu hỏi a,b/sgk 18.
- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét bài trả lời của HS đã được yêu cầu trình bày. GV chốt kiến thức 
* Rèn luyện sự cần cù, sáng tạo, công dân – học sinh cần: 
- Chủ động học tập, lao động. 
- Yêu quý lao động, khiêm tốn tìm hiểu, học hỏi những tấm gương cần cù, sáng tạo trong học tập, lao động. 
- Phê phán những biểu hiện lười biếng ý lại trong học tập, lao động.

3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (10 phút)

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có liên quan đến nội dung bài học, có ý thức rèn luyện đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động và học tập.
b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để làm các bài tập 1,2,3,4/sgk 19
Bài tập 1: Trong những việc làm dưới đây, việc làm nào thể hiện sự cần cù, sáng tạo trong học tập, lao động? Vì sao?

Bài tập 2: Trong giờ làm việc nhóm, bạn A nói riêng với bạn B: “Nhóm mình có bạn H học giỏi nên chúng mình không cần suy nghĩ hay làm gì đâu, vì đã có bạn H làm hết rồi".

a) Theo em, lời nói của bạn A như vậy có đúng không? Vì sao?

b) Nếu em là bạn B, em sẽ nói gì với A?

Bài tập 3: Em hãy đọc tình huống và trả lời câu hỏi:
- Em nhận xét thế nào về việc làm của anh T? Hãy kể thêm những việc làm thể hiện sự sáng tạo trong lao động mà em biết.
Bài tập 4: Ca dao Việt Nam có câu:

“Đời người có một gang tay

Ai hay ngủ ngày còn được nửa gang”.

Em hãy cùng bạn thảo luận và chia sẻ về ý nghĩa của câu ca dao trên.
c) Sản phẩm. 

Bài tập 1: 
- Những việc làm thể hiện sự cần cù, sáng tạo trong học tập và lao động là:

+ Làm đề cương ôn tập các môn học bằng sơ đồ tư duy.

+ Lập bảng kế hoạch thực hiện việc nhà trong một tháng.

+ Học tiếng Anh qua các bài hát.

+ Trao đổi kinh nghiệm học tập với các bạn trong lớp.

+ Tìm nhiều cách khác nhau để giải quyết một vấn đề giáo viên đưa ra.

+ Sử dụng túi vải thay túi ni-lông khi đi mua hàng.

- Giải thích: 
 + Thái độ và quyết tâm nỗ lực vươn lên, không ngại khó khăn, gian khổ trọng học tập và lao động;

+ Sự suy nghĩ để tìm tòi ra cái mới, tìm cách giải quyết tối ưu để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.
Bài tập 2: 
a) Lời của bạn A như vậy là không đúng. Bởi vì lời nói ấy thể hiện sự thiếu tự giác, thiếu trách nhiệm trong công việc chung của nhóm, ỉ lại vào bạn H quá nhiều, thiếu đi sự cần cù, sáng tạo trong học tập.

b) Nếu là bạn B, em sẽ giải thích cho A hiểu về vai trò và trách nhiệm của mỗi người trong công việc chung. Nếu A vẫn không nghe, em sẽ nêu ý kiến với trưởng nhóm đánh giá đúng sự đóng góp của các thành viên và cho điểm.

Bài tập 3: Việc làm của anh T cực kì sáng tạo và thông minh, anh T làm như vậy sẽ thu hút được rất nhiều khách hàng bởi những chương trình mới anh mang đến. 

- Những việc làm thể hiện sự sáng tạo trong lao động: 

+ Tận dụng kỹ năng làm việc nhanh và hiệu quả

+ Sáng tạo các giải pháp phù hợp với nhu cầu của công việc

+ Đề xuất các ý tưởng để giải quyết vấn đề

+ Đưa ra các cải tiến để cải thiện thời gian và chi phí

+ Tạo ra các giải pháp hoàn thiện

+ Sử dụng các công nghệ, phương pháp và các công cụ mới để tối ưu hóa quy trình

+ Đề xuất các cách để tối ưu hóa các thủ tục

+ Thiết kế các giải pháp để giải quyết các vấn đề phức tạp
Bài tập 4: Đời người ngắn tựa gang tay: đời người là hữu hạn và rất ngắn ngủi tựa hồ chỉ dài bằng một gang tay => biện pháp so sánh Ai hay ngủ ngày còn lại nửa gang: Những người lười biếng, không biết quý trong thời gian thì sẽ lãng phí cuộc đời mình => câu tục ngữ nói về sự hữu hạn của đời người.Từ đó khuyên chúng ta nên biết quý trọng thời gian.
d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để làm các bài tập 1,2,3,4/sgk 19
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn để hoàn thiện câu trả lời
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV mời HS đưa ra ý kiến về từng nội dung 

Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét phần trả lời của HS, tổng hợp khái quát để HS hiểu được sự cần thiết phải rèn luyện phẩm chất cần cù sáng tạo trong lao động và học tập.
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (10 phút)
 a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm tại nhà, suy nghĩ và lên ý tưởng để thực hiện nhiệm vụ được giao. 
Bài tập 1: Em hãy sưu tầm những bài báo, hình ảnh, tư liệu về những tấm gương cần cù, sáng tạo trong lao động để xây dựng thành tập san trưng bày tại lớp.
- HS làm việc theo cá nhân, tìm hiểu và lựa chọn một tấm gương cần cù và sáng tạo để thành công: 
Bài tập 2: Em hãy chia sẻ một việc làm thể hiện sự cần cù, sáng tạo trong lao động của em với bạn bè, thầy cô trong lớp..
c) Sản phẩm. 
- HS sưu tầm những bài báo, hình ảnh, tư liệu về những tấm gương cần cù, sáng tạo trong lao động để xây dựng thành tập san 
- HS làm việc theo cá nhân, tìm hiểu và lựa chọn một tấm gương cần cù và sáng tạo để thành công. Bài viết cần chỉ rõ người thật, việc thật và công việc thật
d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm tại nhà, suy nghĩ và lên ý tưởng để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS làm việc ở nhà, suy nghĩ và hoàn thành nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV bố trí thời gian để các HS có thời gian để thuyết minh sản phẩm

- GV yêu cầu HS chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các HS khác cùng trao đổi

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các HS hiểu hơn và tích cực rèn luyện phẩm chất cần cù, sáng tạo
Ngày soạn: 19/10/2023
KIỂM TRA GIỮA KỲ I

Thời gian thực hiện: 45 phút
I. Mục tiêu

1. Kiến thức, năng lực, phẩm chất:

* Kiến thức:

- Nhằm kiểm tra các đơn vị kiến thức HS đạt được trong các bài ở nửa đầu học kỳ I lớp 8; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình.

Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam

Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc

Bài 3: Lao động cần cù, sáng tạo
* Năng lực:

- Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những giá trị truyền thống tốt đẹp của đất nước, tích cực chủ động hội nhập vào nền văn hóa thế giới, rèn luyện kỹ năng lao động cần cù, sáng tạo cho bản thân.

- Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân lập và nâng cao nhận thức của bản thân về việc tham gia giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc. Tôn trọng sự đa dạng văn hóa của các dân tộc trên thế giới
* Phẩm chất:

- Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra giữa kỳ để đạt kết cao

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.

- Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.

2. Định hướng phát triển năng lực học sinh

* Năng lực chung:

- Tự đặt được mục tiêu học tập để nỗ lực phấn đấu thực hiện.

- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào trả lời các câu hỏi.

* Năng lực đặc thù: 
- Trình bày, vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế.

II. Bảng mô tả ma trận đề và bảng đặc tả:   (kèm theo)

III. Đề kiểm tra                               (kèm theo)

IV. Đáp án và hướng dẫn chấm      (kèm theo)

V. Thống kê kết quả 

	TT
	Lớp
	Sĩ số

	Kém

(Chưa đạt)
	Yếu

(Chưa đạt)
	TB

(Đạt)
	Khá
	Giỏi

(Tốt)
	TB trở lên

(Đạt trở lên)

	
	
	
	0.0  đến < 3.5
	3.5 đến < 5.0
	5.0  đến < 6.5
	6.5 đến < 8.0
	8.0 đến 10.0
	5.0 đến 10.0

	
	
	
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%

	1
	8A1
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	8A3
	43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	8A5
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	8A6
	43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	8A7
	43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	8A9
	44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


VI. Nhận xét, rút kinh nghiệm 

…………………………………………………………………………………………………….…….………………………………………………………………………………………..

Ngày soạn: 24/10/2024  
BÀI 4. BẢO VỆ LẼ PHẢI

Môn học/Hoạt động giáo dục: GDCD 8

Thời gian thực hiện: 02 tiết 
I. MỤC TIÊU 
1) Về kiến thức

- Giải thích được một cách đơn giản về sự cần thiết phải bảo vệ lẽ phải. 
- Thực hiện được việc bảo vệ lẽ phải bằng lời nói và hành động cụ thể, phù hợp với lứa tuổi
2) Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về bảo vệ lẽ phải.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến bảo vệ lẽ phải.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện được việc bảo vệ lẽ phải bằng lời nói và hành động cụ thể phù hợp với lứa tuổi; Khích lệ, động viên bạn bè có thái độ, hành vi bảo vệ lẽ phải, phê phán thái độ, hành vi không bảo vệ lẽ phải.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, sự kiện, vấn đề của đời sống xã hội về bảo vệ lẽ phải; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, tình huống về bảo vệ lẽ phải trong đời sống thực tế; Lựa chọn, đề xuất được cách giải quyết và tham gia giải quyết vấn đề bảo vệ lẽ phải trong một số tình huống cụ thể.

3) Về phẩm chất

- Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc  làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân và chịu trách nhiệm về  mọi lời  nói, hành vi của bản thân; tôn trọng lẽ phải; bảo vệ điều hay, lẽ phải trước mọi người; 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm về lời nói và hành vi của mình trong học tập và trong cuộc sống 

* Tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống: Có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể.
* Tích hợp quyền con người: Thực hiện quyền được bảo vệ trong tố tụng và xử lý vi phạm hành chính; quyền được tiếp cận thông tin và tham gia xã hội.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Công dân 8;

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học;

- Trích một số điều luật liên quan nội dung bài học;

- Máy tính, máy chiếu, bài giảng PowerPoint,....

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động 1: MỞ ĐẦU (4 phút)

a) Mục tiêu. Tạo tâm thế tích cực và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới.

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc theo cá nhân, các HS cùng suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sgk đặt ra:

? Em hãy kể tên những việc làm đúng, làm sai của HS trong việc thực hiện nội quy trường học. Theo em, với những việc làm đúng, làm sai đó, chúng ta cần có thái độ như thế nào? 

c) Sản phẩm. 
* Một số việc làm đúng của HS trong việc thực hiện nội quy trường học:

+ Yêu quí và tôn trọng giữ gìn Quốc kỳ, Quốc huy, ảnh Bác Hồ. Hát đúng Quốc ca, nghiêm trang khi chào cờ.

+ Đi học đầy đủ, đúng giờ. Nghỉ học phải xin phép. 

+ Không nói tục, chửi thề và không thực hiện các hành vi bạo lực học đường.

+ Trước khi đến lớp: phải học và làm bài đầy đủ; có đầy đủ đồ dùng và phương tiện học tập.

+ Ngồi trong lớp: Trật tự,chú ý nghe giảng, có ý thức tham gia xây dựng bài; không được phép ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của GV.

+ Có ý thức giữ gìn cơ sở vật chất của trường, tự bảo quản đồ dùng của cá nhân.

+ Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa do nhà trường tổ chức.

* Một số việc chưa đúng của HS trong việc thực hiện nội quy trường học:

+ Đi học muộn; tự ý nghỉ học mà không có lý do.

+ Nói tục, chửi thề và thực hiện các hành vi bạo lực học đường.

+ Không học bài và làm bài tập trước khi đến lớp.

+ Nói chuyện riêng, ăn quà vặt trong giờ học; không tích cực tham gia xây dựng bài.

+ Từ chối hoặc thái độ thiếu tích cực khi tham gia các hoạt động ngoại khóa do nhà trường tổ chức.

* Những việc làm đúng chúng ta cần khuyến khích, cổ vũ và học tập theo. Trước những việc làm sai, chúng ta cần: nghiêm túc nhắc nhở, phê bình, góp ý sửa chữa.

d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, các HS cùng suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sgk đặt ra
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Các HS chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV yêu cầu một số HS trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình

- GV gọi từ một đến hai HS lên chia sẻ, các HS khác nhận xét về câu trả lời của bạn
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh

- GV nhấn mạnh: Xã hội được thiết lập bởi những mối quan hệ đa dạng, phong phú giữa các cá nhân. Để duy trì trật tự chung, mỗi cộng đồng trong xã hội đều có những quy tắc, chuẩn mực giúp con người điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng. Những quy tắc, chuẩn mực được cộng đồng thừa nhận là đúng đắn, hợp đạo lý sẽ trở thành lẽ phải.

2. Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (74 phút)

Hoạt động 2.1: Sự cần thiết phải bảo vệ lẽ phải

a) Mục tiêu. HS nêu được khái niệm lẽ phải là gì, vì sao mỗi chúng ta cần phải bảo vệ lẽ phải?
* Tích hợp quyền con người: Thực hiện quyền được bảo vệ trong tố tụng và xử lý vi phạm hành chính; quyền được tiếp cận thông tin và tham gia xã hội.
b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm quan sát 2 bức tranh, đọc và tìm hiểu câu chuyện trong sgk và trả lời câu hỏi a,b,c
a- Em hãy chỉ rõ hành động, việc làm, lời nói thể hiện việc bảo vệ lẽ phải của các nhân vật trong mỗi hình ảnh trên.

b- Em hãy cho biết tại sao thầy giáo Chu Văn An lại dâng "Thất trảm sở"? Theo em, việc làm đó có phải là bảo vệ lẽ phải không?

c- Em hiểu thế nào là bảo vệ lẽ phải? Vì sao chúng ta cần bảo vệ lẽ phải?

 c) Sản phẩm. 

a- Bức ảnh 1: các bạn HS tham gia hoạt động tuyên truyền về việc “chấp hành quy định an toàn giao thông”.

- Bức ảnh 2: bạn HS nam đang góp ý và đề nghị bạn HS nữ: liên hệ với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin về vụ tai nạn giao thông (mà bạn nữ chứng kiến).

b- Thầy giáo Chu Văn An dâng “Thất trảm sớ” nhằm tố cáo tội ác hại dân, hại nước của những tên nịnh thần; mong muốn vua Trần Dụ Tông xử tội những tên gian thần này.

- Việc làm của thầy giáo Chu Văn An là 1 biểu hiện của sự tôn trọng và bảo vệ lẽ phải.

c- Chúng ta cần bảo vệ lẽ phải vì:

- Bảo vệ lẽ phải là công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn.

- Bảo vệ lẽ phải sẽ giúp con người có cách ứng xử phù hợp; góp phần làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội; thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển.

- Người biết tôn trọng và bảo vệ lẽ phải sẽ được mọi người yêu quý và tôn trọng.

 d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc theo 4 nhóm, mỗi nhóm quan sát 2 bức tranh, đọc và tìm hiểu câu chuyện trong sgk và trả lời câu hỏi a,b,c
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS đọc thông tin.

- HS làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi một số HS đại diện các nhóm chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sgk đưa ra

- Các HS còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề. 

- GV nhấn mạnh: Việc bảo vệ lẽ phải giúp mỗi người có cách ứng xử phù hợp, góp phần đẩy lùi cái sai, cái xấu, để làm lành mạnh mối quan hệ xã hội, thúc đẩy xã hội ổn định, phát triển, cũng cố niềm tin của con người vào cộng đồng, pháp luật và lương tri.
- Lẽ phải là những điều đúng đắn được xác định dựa trên những quy ước chung của con người, phù hợp với quy tắc, chuẩn mực và lợi ích chung của xã hội. 

- Bảo vệ lẽ phải là công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn. 

- Bảo vệ lẽ phải giúp con người có cách ứng xử phù hợp làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội; góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển.

Hoạt động 2.2: Thực hiện việc bảo vệ lẽ phải.

a) Mục tiêu. Những việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để góp phần bảo vệ lẽ phải. 
* Tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống: Có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể.
* Tích hợp quyền con người: Thực hiện quyền được bảo vệ trong tố tụng và xử lý vi phạm hành chính; quyền được tiếp cận thông tin và tham gia xã hội.
b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, đọc trường hợp và 2 tình huống trong sgk đưa ra và trả lời câu hỏi a,b.

a- Em hãy nhận xét cách ứng xử của các bạn HS trong mỗi trường hợp và tình huống trên.

b- Nếu là bạn của P và H, em sẽ làm gì để bảo vệ lẽ phải?

 c) Sản phẩm. 

a- Trường hợp. 
+ Những kẻ xấu, có hành vi tung tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam, gây nên sự nhiễu loạn thông tin và khiến người dân hoang mang, lo sợ. Đây là hành vi đáng bị lên án và xử lí theo quy định của pháp luật.

+ Bạn X nhắc nhở mọi người không nên chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Hành vi này cho thấy, X là người biết tôn trọng và bảo vệ lẽ phải. Hành động của X đáng được khen ngợi, khuyến khích và học tập theo.

- Tình huống 1. 
+ Vì lợi nhuận, bà K đã sử dụng các chất độc hại để chế biến và bảo quản thực phẩm. Đây là hành vi sai trái, đáng bị lên án và xử lí theo quy định của pháp luật.

+ Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của bà K, bạn P đã có thái độ và hành động đúng, bạn không nghe theo lời can ngăn của người thân, mà kiên quyết báo cáo sự việc cho cơ quan có thẩm quyền. Hành vi này cho thấy P là người biết tôn trọng và bảo vệ lẽ phải. Hành động của P đáng được khen ngợi, khuyến khích và học tập theo.

- Tình huống 2. Mặc dù biết bạn thân của mình bỏ bê học tập, trốn học đi chơi, nhưng bạn H vẫn bao che, che giấu những khuyết điểm ấy. Hành vi này cho thấy, H chưa biết tôn trọng và bảo vệ sự thật. Chúng ta không nên học theo hành động của H.
b- Nếu là bạn của H và P, em sẽ khuyên các bạn nên báo cho cơ quan chức năng và GV chủ nhiệm để xử lý các hành vi vi phạm, tránh gây hậu quả nghiêm trọng và đáng tiếc.
 d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, đọc trường hợp và 2 tình huống trong sgk đưa ra và trả lời câu hỏi a,b.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS cùng nhau đọc thông tin và thảo luận.

- HS làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi một số HS đứng lên chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sgk đưa ra 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét bài trả lời của HS. 

- GV chốt kiến thức: HS cần thực hiện được việc bảo vệ lẽ phải bằng lời nói và hành động cụ thể, phù hợp với lứa tuổi, khích lệ, động viên ban bè có thái độ, hành vi bảo vệ lẽ phải, phê phán thái độ, hành vi không bảo vệ lẽ phải.

- Là học sinh, các em cần tôn trọng, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn; biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của bản thân theo hướng tích cực; không chấp nhận và làm những việc sai trái, lên án, phê phán với những hành vi sai trái, không phù hợp lẽ phải.
3. Hoạt động 3: LUYỆN TẬP (8 phút)

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có liên quan đến nội dung bài học, có ý thức tích cực tham gia các hoạt động nhằm góp phần bảo vệ lẽ phải một cách phù hợp.
b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ làm các bài tập 1,2,3, theo yêu cầu sgk 23
Bài 1: Em hãy liệt kê những việc làm thể hiện việc bảo vệ lẽ phải ở nhà, ở trường và ngoài xã hội.

Bài 2: Em đồng tình hay không đồng tình với việc làm nào dưới đây? Vì sao?

Bài 3: Em hãy đọc các tình huống a,b và trả lời câu hỏi
c) Sản phẩm. 

Bài 1: 
- Một số việc làm thể hiện việc bảo vệ lẽ phải khi ở nhà:
+ Trung thực, không nói dối ông bà, cha mẹ.

+ Trung thực, dũng cảm nhận lỗi (khi mắc phải sai lầm), không trốn tránh hay tìm cách đổ trách nhiệm cho người khác.

+ Không bao che khuyết điểm, sai lầm của người thân;

+ Góp ý, nhắc nhở người thân sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm (nếu có).

- Một số việc làm thể hiện việc bảo vệ lẽ phải khi ở trường:
+ Nghiêm túc chấp hành đúng nội quy của lớp học, trường học.

+ Trung thực, không nói dối thầy cô, bạn bè.

+ Trung thực, dũng cảm nhận lỗi (khi mắc phải sai lầm), không trốn tránh hay tìm cách đổ trách nhiệm cho người khác.

+ Không bao che khuyết điểm, sai lầm của bạn bè.

+ Góp ý, nhắc nhở các bạn sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm (nếu có).

- Một số việc làm thể hiện việc bảo vệ lẽ phải ở ngoài xã hội:
+ Nghiêm túc chấp hành đúng các quy định của pháp luật (ví dụ: luật An toàn giao thông; bảo vệ môi trường,…)

+ Phê phán, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật; vi phạm những quy định chung của tập thể, cộng đồng.
Bài 2

a) Đồng tình. Vì: hành vi này cho thấy anh S đã biết tôn trọng và bảo vệ lẽ phải.

b) Không đồng tình. Vì: hành vi của chị H đã vi phạm pháp luật, gây khó khăn cho công tác điều tra, phá án của lực lượng công an; mặt khác, cũng cho thấy chị H chưa biết cách tôn trọng và bảo vệ lẽ phải.

c) Đồng tình. Vì: hành vi này cho thấy anh P đã biết tôn trọng và bảo vệ lẽ phải.
d) Không đồng tình. Vì: hành vi của D cho thấy bạn ấy thiếu trung thực trong giờ kiểm tra.
Bài 3
* Tình huống a)
+ Việc bạn H trốn học để đi chơi điện tử đã cho thấy H thiếu sự tự giác, tích cực trong học tập. Mặt khác, khi được K khuyên nhủ, H đã không nghe theo – điều này thể hiện: H chưa nhận thức được lỗi sai của bản thân.

+ Khi thấy H có thái độ và hành vi chưa đúng, bạn K đã nhắc nhở và đề nghị H sửa đổi. Hành động này cho thấy K là người biết tôn trọng và bảo vệ lẽ phải, không bao che khuyết điểm cho người khác.

- Nếu chứng kiến việc làm của H, em sẽ:
+ Phân tích cho H hiểu hậu quả của việc trốn học đi chơi điện tử.

+ Khuyên H nên chăm chỉ học tập, không nên trốn học đi chơi,

+ Nếu H không nghe theo lời khuyên, em sẽ tâm sự, trao đổi tình hình với bố mẹ H hoặc thầy cô giáo để nhờ sự trợ giúp từ họ.

* Tình huống b) Nếu là bạn T, em sẽ:

+ Khuyên bố mẹ không nên im lặng mà nên tế nhị góp ý với hàng xóm.

+ Trực tiếp gặp bác hàng xóm để bày tỏ quan điểm và mong muốn của mình (chú ý: trong quá trình trao đổi, nên giữ thái độ tế nhị, ôn hòa, kiềm chế các cảm xúc và hành động tiêu cực, mang tính thách thức, khiêu khích đối phương).

+ Nếu bác hàng xóm không nghe theo lời góp ý, tiếp tục thực hiện hành vi gây ồn ào, em sẽ báo cáo sự việc với cơ quan chức năng có thẩm quyền để nhờ sự can thiệp, hỗ trợ.
 d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ làm các bài tập 1,2,3, theo yêu cầu sgk 23
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn để hoàn thiện câu trả lời
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV mời từng HS đưa ra ý kiến về từng nội dung 

Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét phần trả lời của các HS, tổng hợp khái quát để HS hiểu được sự cần thiết phải bảo vệ lẽ phải một cách phù hợp..
4. Hoạt động 4: VẬN DỤNG (4 phút)

a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc theo cá nhân, sưu tầm và tìm hiểu ý nghĩa của các câu ca dao, tục ngữ nói về việc bảo vệ lẽ phải
? Em hãy sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ nói về việc bảo vệ lẽ phải và chia sẻ ý nghĩa của mỗi câu ca dao, tục ngữ đó.
c) Sản phẩm: 
+ Dù cho đất đổi trời thay/ Trăm năm vẫn giữ lòng ngay với đời.

+ Phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn.

+ Người gian thì sợ người ngay/ Người ngay chẳng sợ đường cày cong queo.

+ Cây ngay không sợ chết đứng.

+ Một câu nói ngay bằng ăn chay cả tháng.

+ Những người tính nết thật thà/ Đi đâu cũng được người ta tin dùng.

+ Của phi nghĩa có giàu đâu/ Ở cho ngay thật giàu sang mới bền.

- Ý nghĩa: khuyên con người luôn sống ngay thẳng, trung thực, tôn trọng và bảo vệ sự thật.
d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc theo cá nhân, sưu tầm và tìm hiểu ý nghĩa của các câu ca dao, tục ngữ nói về việc bảo vệ lẽ phải
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS làm việc, suy nghĩ và hoàn thành nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV yêu cầu HS chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các HS khác cùng trao đổi

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đưa ra những nhận xét để giúp các HS hiểu và tôn trọng lẽ phải
Ngày soạn: 2/11/2024 

BÀI 5. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Môn học/Hoạt động giáo dục: GDCD 8

Thời gian thực hiện: 03 tiết 
I. MỤC TIÊU.
1) Về kiến thức

- Giải thích được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên; một số biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

- Nêu được trách nhiệm của HS trong việc bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên

2) Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện được việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi; Phê phán, đấu tranh với nhũng hành vi gây ô nhiễm môi trường và phá hoại tài nguyên thiên nhiên.

+ Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức được sở thích, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân trong việc tham gia bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; Lập và thực hiện được kế hoạch bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên ở địa phương.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, vấn đề của đời sống xã hội về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, tình huống về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; Lựa chọn, đề xuất được cách giải quyết và tham gia giải quyết được một số vấn đề bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên trong đời sống thực tế.
3) Về phẩm chất

- Chăm chỉ, tích cực, tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên phù hợp với lứa tuổi.

- Có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
* Tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống: Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của công dân toàn cầu.
* Tích hợp quyền con người: Thực hiện Quyền được bảo vệ, quyền được sống trong môi trường, tài nguyên thiên nhiên, phê phán, tố cáo những hành vi gây ô nhiễm môi trường, phá hoại tài nguyên thiên nhiên.
* Tích hợp QPAN (Giáo dục đạo đức): Nêu gương cá nhân hoặc tập thể bảo vệ môi trường.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Công dân 8;

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học;

- Trích một số điều luật liên quan nội dung bài học;

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,....

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động 1: MỞ ĐẦU (5 phút)

a) Mục tiêu. Tạo tâm thế tích cực và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới.

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc theo cá nhân, các HS cùng suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sgk đặt ra:

? Em hãy chia sẻ một thông điệp về chủ đề: “Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên” với các bạn trong lớp.

c) Sản phẩm. 
* Một số thông điệp về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

+ Bảo vệ rừng là bảo vệ lá phổi của chính mình.

+ Tiết kiệm điện vì một hành tinh xanh.

+ Bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta.

+ Giữ môi trường trong lành để có một tương lai khỏe mạnh.

+ Bảo vệ đa dạng sinh học – xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống.

d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS làm việc theo cá nhân, các HS cùng suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sgk đặt ra
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Các HS chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV yêu cầu một số HS trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình

- GV gọi từ một đến hai HS lên chia sẻ, các HS khác nhận xét về câu trả lời của bạn
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh

- GV nhấn mạnh: Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên diễn ra ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của nhân loại. Vì vậy, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là trách nhiệm của mỗi chúng ta 
2. Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (107 phút)

Hoạt động 2.1: Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

a) Mục tiêu. HS giải thích được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên 
* Tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống: Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của công dân toàn cầu.
* Tích hợp quyền con người: Thực hiện Quyền được bảo vệ, quyền được sống trong môi trường, tài nguyên thiên nhiên, phê phán, tố cáo những hành vi gây ô nhiễm môi trường, phá hoại tài nguyên thiên nhiên.

b) Nội dung. 
a. Em hãy nêu những hậu quả của tình trạng ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên trong các thông tin và hình ảnh trên.
b. Vì sao chúng ta cần phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?
c) Sản phẩm. 
a- Hậu quả 
+ Đối với con người: ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của con người. Ví dụ: Ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ mắc các bệnh, như: nhiễm khuẩn cấp tính đường hô hấp dưới, đột quỵ, đau tim, bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính và ung thư phổi; Ô nhiễm nguồn nước gây nên một số bệnh như: các bệnh về đường tiêu hoá, bệnh giun sán, các bệnh do muỗi truyền, các bệnh về mắt, ngoài da,...

+ Đối với các loài động, thực vật: ô nhiễm môi trường đã làm suy thoái, hủy hoại các hệ sinh thái; ảnh hưởng tiêu cực đến sự sinh trưởng và phát triển của các loài sinh vật, dẫn đến nhiều nguy cơ, như: bị biến đổi gen, bị suy giảm chức năng sinh sản,…

+ Đối với sự phát triển của các quốc gia: ô nhiễm môi trường gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng xấu đến các vấn đề xã hội. Ví dụ: tiêu tốn ngân sách nhà nước cho việc khắc phục môi trường,…

+ Tài nguyên thiên nhiên vơi cạn sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sự sự phát triển kinh tế - xã hội của các cá nhân và đất nước.
b- Chúng ta cần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, vì:

+ Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước.

+ Việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên giúp cho môi trường trong lành, đảm bảo cung cấp nguồn tài nguyên thiên nhiên cho sự phát triển của đất nước trong hiện tại và tương lai.

+ Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta.

 d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, các nhóm đọc thông tin 1,2 và quan sát hình ảnh để trả lời câu hỏi a,b trong sgk.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS đọc thông tin.

- HS làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi một số HS đại diện các nhóm chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sgk đưa ra

- Các HS còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét bài trả lời của HS 
- GV nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề 
- GV nhấn mạnh: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con người, là cơ sở để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo cho con người phương tiện sinh sống, phát triển trí tuệ, đạo đức, tinh thần.

- Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước. 
- Môi trường trong lành góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. 
- Tài nguyên thiên nhiên là nguồn lực cần thiết cho sự phát triển kinh tế – xã hội. 
- Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên để giữ cho môi trường trong lành, đảm bảo cung cấp nguồn tài nguyên thiên nhiên cho sự phát triển của đất nước trong hiện tại và tương lai.

Hoạt động 2.2: Các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
a) Mục tiêu. HS nêu được các quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, đọc các thông tin và quan sát các hình ảnh 1,2,3 sgk đưa ra và trả lời câu hỏi a,b
a-Em hãy chỉ ra các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên được nhắc đến trong mỗi hình ảnh trên.

b-Em hãy nêu các quy định khác của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

 c) Sản phẩm. 

a-Hành vi vi phạm pháp luật trong mỗi ảnh:

- Ảnh 1: Chôn lấp chất thải trái phép => Hành vi này đã vi phạm quy định tại khoản 1 điều 6 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

- Ảnh 2: Nhà máy xả thải trái phép ra sông => Hành vi này đã vi phạm quy định tại khoản 2 điều 6 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

- Ảnh 3: Chặt phá rừng phòng hộ => Hành vi này đã vi phạm quy định tại khoản 1 điều 9 Luật Lâm nghiệp năm 2017.

b-Nêu các quy định khác về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên:

- Khoản 4 điều 6 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 nghiêm cấm thực hiện hành vi: gây tiếng ồn, độ rung vượt mức cho phép theo quy chuẩn kĩ thuật môi trường; xả thải khói, bụi, khí có mùi độc hại vào không khí.

- Khoản 12 điều 6 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 nghiêm cấm thực hiện hành vi: phá hoại, xâm chiếm trái phép di sản thiên nhiên.

- Khoản 4 điều 9 Luật Lâm nghiệp năm 2017 nghiêm cấm thực hiện hành vi: hủy hoại tài nguyên rừng, hệ sinh thái rừng, công trình bảo vệ và phát triển rừng.

- Khoản 1 điều 9 Luật tài nguyên nước năm 2012 nghiêm cấm thực hiện hành vi: đổ chất thải, rác thải, đổ hoặc làm rò rỉ các chất độc hại vào nguồn nước và các hành vi khác gây ô nhiễm, suy thoái và cạn kiệt nguồn nước.

 d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, đọc các thông tin và quan sát các hình ảnh 1,2,3 sgk đưa ra và trả lời câu hỏi a,b
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS cùng nhau đọc thông tin và thảo luận.

- HS làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi một số HS đứng lên chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sgk trả lời câu hỏi 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét bài trả lời của HS 
- GV chốt kiến thức: Bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân. Nhà nước có chính sách bảo vệ môi trường, quản lí, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi công dân, cơ quan, tổ chức. 
- Nghiêm cấm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 
- Tổ chức, cá nhân làm tổn hại đến môi trường và tài nguyên thiên nhiên sẽ bị xử lí nghiêm và có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại.

Hoạt động 2.3: Một số biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

a) Mục tiêu. HS nêu được một số biện pháp phù hợp để góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Nêu 1 số tấm gương cá nhân hoặc tập thể bảo vệ môi trường.
* Tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống: Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của công dân toàn cầu.
* Tích hợp quyền con người: Thực hiện Quyền được bảo vệ, quyền được sống trong môi trường, tài nguyên thiên nhiên, phê phán, tố cáo những hành vi gây ô nhiễm môi trường, phá hoại tài nguyên thiên nhiên.

* Tích hợp QPAN (Giáo dục đạo đức): Nêu gương cá nhân hoặc tập thể bảo vệ môi trường.
b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, đọc các thông tin 1,2 và hình ảnh sgk đưa ra và trả lời câu hỏi a,b
a-Em hãy nêu những biện pháp để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên được thể hiện ở hình ảnh và thông tin trên.
b-Theo em, còn có những biện pháp cụ thể nào mang lại hiệu quả trong việc bảo vệ môi trưởng và tài nguyên thiên nhiên?

c) Sản phẩm. 

a- Trong ảnh:
+ Sử dụng năng lượng sạch từ gió, ánh nắng Mặt Trời.

+ Tiết kiệm điện (rút phích cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng; mua những sản phẩm tiết kiệm điện năng).

+ Sử dụng sản phẩm tái chế.

+ Sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.

+ Từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilong khó phân hủy.

+ Sử dụng các chất liệu từ thiên nhiên.

+ Giữ gìn cây xanh

- Thông tin 1:
+ Vườn Quốc gia Cúc Phương đang thực hiện nhiều chương trình, dự án bảo tồn động vật hoang dã, gồm: Bảo tồn linh trưởng quý hiếm của Việt Nam, bảo tồn các loài thú ăn thịt nhỏ và tê tê, bảo tồn rùa.

+ Vườn Quốc gia Cúc Phương cũng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên cho cộng đồng và học sinh.

- Thông tin 2:
+ Nhà nước ban hành các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

+ Xử lí nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

b-Một số biện pháp cụ thể để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên:

+ Không xả rác bừa bãi;

+ Hạn chế sử dụng túi ni lông, đồ nhựa;

+ Tiết kiệm điện, nước,...

+ Nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên;

+ Phê phán, đấu tranh, góp ý với những hành vi gây ô nhiễm môi trường và phá hoại tài nguyên thiên nhiên (phá rừng, săn bắt động vật trái phép,...).

+ Tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào, hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương. Ví dụ: hưởng ứng phong trào Ngày Trái Đất; tham gia các hoạt động dọn dẹp rác thải tại địa phương; tham gia Ngày hội “Môi trường Xanh – Nếp sống xanh”,…

 d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, đọc các thông tin 1,2 và hình ảnh sgk đưa ra và trả lời câu hỏi a,b
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS cùng nhau đọc thông tin và thảo luận.

- HS làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi một số HS chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin và hình ảnh sgk trả lời câu hỏi 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét bài trả lời của HS 
- GV chốt kiến thức: Thường xuyên tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho người dân, cộng đồng, doanh nghiệp, thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế ít chất thải, kinh tế tuần hoàn, trồng rừng,..
- Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, gần nhiệm vụ bảo vệ môi trường với phát triển bền vững 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

- Khai thác hợp lí và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên gần với bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thái 

- Phát huy vai trò của cá nhân, cộng đồng trong giám sát hoạt động bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Hoạt động 2.3: Trách nhiệm của HS trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

a) Mục tiêu. HS nêu được trách nhiệm của HS trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, đọc tình huống và trường hợp sgk đưa ra trả lời câu hỏi a,b,c
a-Nếu học cùng lớp với Hùng, em sẽ làm gì để các bạn thay đổi thói quen làm ảnh hưởng xấu đến môi trường?
b-Em hãy nhận xét về việc làm của Bích và cho biết ý nghĩa của các việc làm đó.

c-Em hãy liệt kê các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
c) Sản phẩm. 

a- Nếu học cùng lớp với Hùng, em sẽ:

+ Phân tích để các bạn hiểu những hậu quả của việc vứt rác bừa bãi và không tắt các thiết bị điện trước khi ra về. Từ đó, khuyên các bạn nên sửa đổi hành vi, có ý thức tốt hơn trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

+ Nếu các bạn không nghe theo lời khuyên, em sẽ báo cáo sự việc với thầy cô giáo để nhờ sự can thiệp, hỗ trợ từ phía thầy, cô.
b- Nhận xét: bạn Bích đã có thái độ và hành vi đúng đắn trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Chúng ta nên khuyến khích, động viên và học tập theo bạn Bích.

- Ý nghĩa từ các việc làm của Bích:

+ Tiết kiệm một phần kinh phí cho gia đình.

+ Bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

+ Góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

c- Những việc nên làm:
+ Không xả rác bừa bãi
+ Hạn chế sử dụng túi ni lông, đồ nhựa
+ Tiết kiệm điện, nước,...

+ Đi bộ hoặc sử dụng xe đạp hay phương tiện giao thông công cộng khi di chuyển.

+ Tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào, hoạt động bảo vệ môi trường ở địa phương.

+ Nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

- Những việc không nên làm:
+ Xả rác bừa bãi, không đúng nơi quy định.

+ Sử dụng nhiều túi ni-lông khó phân hủy, đồ nhựa,…

+ Lãng phí điện, nước, thức ăn...

+ Từ chối hoặc tỏ thái độ thiếu tích cực khi tham gia các phong trào, hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương.

+ Vi phạm hoặc bao che cho những những hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

 d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, đọc tình huống và trường hợp sgk đưa ra trả lời câu hỏi a,b,c
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS cùng nhau đọc thông tin và thảo luận.

- HS làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi một số HS chia sẻ nội dung tìm hiểu về tình huống và trường hợp sgk và trả lời câu hỏi 
- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét bài trả lời của HS 

- GV chốt kiến thức giúp HS: Tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào, hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương. Ví dụ: hưởng ứng phong trào Ngày Trái Đất; tham gia các hoạt động dọn dẹp rác thải tại địa phương; tham gia Ngày hội “Môi trường Xanh - Nếp sống xanh”,…

- Nghiêm túc thực hiện và chấp hành các quy định pháp luật về việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 

- Tự giác, tích cực tham gia vào các phong trào hoạt động bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

- Tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 
- Phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 

3. Hoạt động 3: LUYỆN TẬP (15 phút)

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có liên quan đến nội dung bài học, có ý thức tích cực tham gia các hoạt động nhằm góp phần bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên một cách phù hợp.
b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, làm các bài tập 1,2,3 sgk
Bài 1: Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?

Bài 2: Theo em, mỗi người nên hay không nên làm những việc nào dưới đây? Vì sao?
a) Sử dụng lượng nước vừa đủ để rửa bát, làm sạch thực phẩm.

b) Thực hiện việc phân loại rác tại nguồn (rác thải hữu cơ, vô cơ, rác tái chế).

c) Không mở tủ lạnh quá lâu.

d) Tham gia câu lạc bộ tuyên truyền viên bảo vệ môi trường ở địa phương.

e) Đi bộ, đi xe đạp khi có thể hoặc sử dụng phương tiện công cộng.
Bài 3: Em hãy đọc tình huống và trả lời câu hỏi
c) Sản phẩm. 

Bài 1: 
a) Đồng tình. Vì: các hộ gia đình nơi K đang sống đã có ý thức bảo vệ môi trường và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

b) Đồng tình. Vì: hạn chế dùng các chất khó phân huỷ như túi ni-lông, đồ nhựa sử dụng một lần cũng là một biện pháp bảo vệ môi trường.

c) Đồng tình. Vì: tham gia hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là trách nhiệm của mọi công dân trong đó có học sinh.

d) Không đồng tình. Vì: việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định sẽ để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, như: khiến cây trồng bị nhiễm độc; ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng, gây ô nhiễm môi trường.
Bài 2: 
a) Nên làm. Vì: hành vi này là một biện pháp giúp tiết kiệm tài nguyên nước.

b) Nên làm. Vì: việc phân loại rác thải đem lại nhiều lợi ích lớn, như:

+ Giúp giảm đi lượng rác thải ra môi trường, từ đó góp phần làm giảm tỉnh trạng ô nhiễm môi trường.

+ Giúp tiết kiệm thêm nhiều khoản chi phí khác như: thu gom, vận chuyển và xử lý.

+ Có thể tận dụng nguồn rác thải vào việc tái chế thành các sản phẩm có ích khác.

c) Nên làm. Vì: hành vi này là một biện pháp giúp tiết kiệm điện.

d) Nên làm. Vì: tham gia hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là trách nhiệm của mọi công dân trong đó có học sinh.

e) Nên làm. Vì: hành động này sẽ giúp giảm một phần lượng khí thải ra môi trường; tiết kiệm nguồn năng lượng (ví dụ: xăng, dầu,…).
Bài 3

a) Hành vi xả chất thải chưa qua xử lí ra môi trường của công ty X đã vi phạm quy định tại khoản 2 điều 4 Luật bảo vệ môi trường năm 2020. Đây là hành vi đáng bị lên án và xử lí theo đúng quy định của pháp luật.

b) Nếu gia đình em đang sinh sống gần Công ty X, biết việc làm này em sẽ:

+ Bí mật thu thập bằng chứng (hình ảnh/ video) về những sai phạm của công ty X.

+ Tố cáo, gửi những bằng chứng đó tới cơ quan chức năng có thẩm quyền.
d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, làm các bài tập 1,2,3 sgk 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS cùng nhau làm việc theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn để hoàn thiện câu trả lời
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV mời từng HS đưa ra ý kiến về từng nội dung 

Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét phần trả lời của các HS, tổng hợp khái quát để HS hiểu được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên một cách phù hợp.
4. Hoạt động 4: VẬN DỤNG (8 phút)

a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm tại nhà, suy nghĩ và lên ý tưởng để thực hiện nhiệm vụ được giao. 
Câu 1: Em hãy vẽ tranh/viết truyện sáng tác nhạc,... về chủ đề: Bảo vệ môi trường.

Câu 2: Em hãy viết lại những điều em thấy cần thay đổi trong cách sinh hoạt hằng ngày để có thể tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.
c) Sản phẩm. 

- Bước đầu hiểu được ý nghĩa sự cần thiết phải bảo vệ tài nguyên, môi trường
d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm tại nhà, suy nghĩ và lên ý tưởng để thực hiện nhiệm vụ được giao: 
- Vẽ tranh/viết truyện sáng tác nhạc,..để Bảo vệ môi trường. 
- Viết lại những điều em thấy để có thể tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS làm việc ở nhà, suy nghĩ và hoàn thành nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV bố trí thời gian để các HS có thời gian để thuyết minh sản phẩm

- GV yêu cầu HS chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các HS khác cùng trao đổi

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các HS hiểu hơn và tích cực tài nguyên, môi trường
KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN

Bài số 2

- Yêu cầu: Em hãy vẽ 1 bức tranh về chủ đề Bảo vệ môi trường (sản phẩm cá nhân)
- Tiêu chí
+ Tranh vẽ phải phù hợp, sạch sẽ đúng với chủ đề Bảo vệ môi trường

           + Tranh vẽ phải kết hợp màu sắc hài hòa, rõ ràng, vẽ 1 mặt trên giấy A4

Ngày soạn: 12/11/2024  

BÀI 6. PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Môn học: GDCD 8

Thời gian thực hiện: 02 tiết 
I. MỤC TIÊU 
1) Về kiến thức

- Kể được các hình thức bạo lực gia đình phổ biến; 

- Phân tích được tác hại của hành vi bạo lực gia đình đối với cá nhân, gia đình và xã hội

- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; Biết cách phòng, chống bạo lực gia đình

2) Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về phòng chống bạo lực gia đình.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình.
- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Biết cách phòng, chống bạo lực gia đình, phê phán các hành vi bạo lực gia đình trong gia đình và cộng đồng.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Chủ động tích cực tham gia vào các hoạt động để phòng, chống bạo lực gia đình

3) Về phẩm chất

- Nhân ái: Trân trọng danh dự, sức khoẻ của người khác; không đồng tình với cái ác, cái xấu; không cổ xuý, không tham gia các hành vi bạo lực gia đình
- Trách nhiệm: Trung thực, trách nhiệm, dũng cảm đấu tranh phòng, chống các hành vi bạo lực trong gia đình và cộng đồng. 
* Tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống: Tự giác chấp hành nội quy, quy định của pháp luật.
* Tích hợp quyền con người: Thực hiện các quyền về dân sự, quyền đối với nhóm đối tượng xã hội dễ bị tổn thương
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Công dân 8;

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học;

- Trích một số điều luật liên quan nội dung bài học;

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,....

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động 1: MỞ ĐẦU (5 phút)

a) Mục tiêu. Tạo tâm thế tích cực và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới.

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc theo cá nhân, các HS cùng suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sgk đặt ra:

? Em hãy cùng các bạn nêu những câu ca dao, tục ngữ, châm ngôn về sự hòa thuận và hạnh phúc gia đình.

c) Sản phẩm. 
- Một số câu ca dao, tục ngữ, châm ngôn về sự hòa thuận và hạnh phúc gia đình.

+ Anh em thuận hòa là nhà có phúc.

+ Râu tôm nấu với ruột bầu

Chồng chan, vợ húp, gật đầu khen ngon.

+ Thuận vợ thuận chồng, tát Biển Đông cũng cạn.

+ Con đi xa cách muôn nơi

Công cha nghĩa mẹ đời đời không quên.

+ Gia đình là trường học của lòng khoan dung, vì nó luôn tồn tại và dạy chúng ta cách sống với những người khác.

+ Gia đình là nơi tiếp cho ta sức mạnh và niềm tin để vững bước trên đường đời, là chỗ dựa vững chắc để ta có thể dựa vào khi yếu đuối, và là nơi luôn chào đón mỗi lần ta quay về.

d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu HS làm việc theo cá nhân, các HS cùng suy nghĩ và thực hiện yêu cầu sgk đặt ra
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Các HS chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV yêu cầu một số HS trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình

- GV gọi từ một đến hai HS lên chia sẻ, các HS khác nhận xét về câu trả lời của bạn
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của HS

- Gv nhấn mạnh: Bạo lực gia đình để lại nhiều hậu quả cho mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Vì vậy chúng ta cần phải cùng chung tay đẩy lùi bạo lực học gia đình.
2. Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (71 phút)

Hoạt động 2.1: Các hình thức và tác hại của bạo lực gia đình đối với cá nhân, gia đình và xã hội
a) Mục tiêu. HS nêu được các hình thức và tác hại của bạo lực gia đình đối với cá nhân, gia đình và xã hội
* Tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống: Tự giác chấp hành nội quy, quy định của pháp luật.
* Tích hợp quyền con người: Thực hiện các quyền về dân sự, quyền đối với nhóm đối tượng xã hội dễ bị tổn thương
b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, đọc các trường hợp và quan sát các hình ảnh sgk đưa ra và trả lời câu hỏi a,b
a-Em hãy cho biết hình thức bạo lực gia đình và tác hại của hành vi bạo lực gia đình trong mỗi trường hợp trên.

b-Theo em, bạo lực gia đình có tác hại như thế nào đối với cá nhân, gia đình và xã hội

c) Sản phẩm. 

a- Trường hợp 1.
+ Hình thức bạo lực gia đình: bạo lực về thể chất và tinh thần (thể hiện qua chi tiết: anh A đánh, mắng vợ; viết thư nặc danh để hạ thấp nhân phẩm và danh dự của vợ).

+ Tác hại: gây tổn thương về thể chất và tinh thần cho vợ của anh A; hạnh phúc gia đình của anh A có nguy cơ tan vỡ.

- Trường hợp 2.
+ Hình thức bạo lực gia đình: bạo lực về kinh tế (thể hiện qua chi tiết: chị B ép buộc chồng phải đưa toàn bộ thu nhập cho mình).

+ Tác hại: gây áp lực, tổn thương tinh thần đối với chồng của chị B; khiến không khí trong gia đình chị B luôn căng thẳng.

- Trường hợp 3.
+ Hình thức bạo lực gia đình: bạo lực về kinh tế (thể hiện qua chi tiết: K đập phá đồ đạc trong gia đình).

+ Tác hại: khiến bố mẹ K buồn phiền; thiệt hại về kinh tế đối với gia đình K.

- Trường hợp 4.
+ Hình thức bạo lực gia đình: bạo lực về tình dục (thể hiện qua chi tiết: chị T bị chồng ép sinh thêm con thứ ba)

+ Tác hại: sức khỏe của chị T bị ảnh hưởng.

b-Tác hại của bạo lực gia đình
- Đối với cá nhân: bạo lực gia đình gây nên những thương tích về thân thể, thậm chí gây tử vong; làm tổn thương về tinh thần đối với những người bị bạo lực;...

- Đối với gia đình: bạo lực gia đình gây ảnh hưởng xấu đến gia đình, là một trong những nguyên nhân khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ.

- Đối với xã hội: bạo lực gia đình gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội; là một trong những nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội,…

 d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, đọc các trường hợp và quan sát các hình ảnh sgk đưa ra và trả lời câu hỏi a,b
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS đọc các trường hợp và quan sát các hình ảnh sgk.

- HS làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi một số HS đại diện các nhóm chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sgk đưa ra

- Các HS còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét bài trả lời của HS 
- GV nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề: Bạo lực gia đình gây ảnh hưởng xấu đến gia đình, là một trong những nguyên nhân khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ, bạo lực gia đình gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội; là 1 trong những nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội.

a. Các hình thức bạo lực gia đình phổ biến 
- Bạo lực tinh thần là những lời nói thái độ hành vi làm tổn thương tới danh dự, nhân phẩm, tâm lí của các thành viên gia đình. 
- Bạo lực về thể chất hay thế xác là những hành vi cố ý xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng hoặc gây ra thương tích trên cơ thể các thành viên trong gia đình. 
- Bạo lực về kinh tế là hành vi xâm phạm tới các quyền lợi về kinh tế của gia đình và thành viên trong gia đình. 
- Bạo lực về tình dục là hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục, cưỡng ép mang thai, nạo phá thai 
b. Tác hại của bạo lực gia đình: 
- Đối với người bị bạo lực gây tổn thương đến cuộc sống của người bị bạo lực (sức khoẻ, danh dự tính mạng kinh tế, 
- Đối với gia đình là nguyên nhân chính dẫn đến tan vỡ gia đình. 
- Đối với xã hội làm rối loạn trật tự an toàn xã hội gián tiếp gầy ra các tệ nạn xã hội.
Hoạt động 2.2: Một số quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình
a) Mục tiêu. HS chỉ ra được biểu hiện của bạo lực gia đình cũng như các quy định của pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình 
* Tích hợp quyền con người: Thực hiện các quyền về dân sự, quyền đối với nhóm đối tượng xã hội dễ bị tổn thương
b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, đọc thông tin và trường hợp 1,2 mà sgk đưa ra và trả lời câu hỏi a,b.

a-Căn cứ vào thông tin, em hãy chỉ ra các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trong 2 trường hợp trên.

b-Em hãy nêu một số quy định khác của pháp luật Việt Nam về phòng, chống bạo lực gia đình.

c) Sản phẩm. 

a- Trường hợp 1.
+ Hành vi vi phạm pháp luật của vợ anh Q là: theo dõi, tra hỏi, đay nghiến gây áp lực tâm lí đối với anh Q.

+ Đồng nghiệp của vợ anh Q cũng vi phạm pháp luật vì đã có hành vi: xúi giục vợ anh Q thực hiện hành vi bạo lực gia đình.

- Trường hợp 2: Hành vi vi phạm pháp luật của chồng chị H là: Đánh, mắng vợ con. Ngăn cản, đe dọa trả thù người hàng xóm, vì người hàng xóm có ý định trình báo với cơ quan chức năng về việc: chị H bị chồng hành hạ.
b-Một số quy định khác của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình

- Điều 31 Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017 quy định: các cá nhân có trách nhiệm thực quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; kịp thời ngăn chặn bạo lực gia đình và thông báo cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền.

- Khoản 1 Điều 42 Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017 quy định: người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lí vi phạm hành chính, xử lí kỉ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

 d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, đọc thông tin và trường hợp 1,2 mà sgk đưa ra và trả lời câu hỏi a,b.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS đọc thông tin và làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi một số HS đại diện các nhóm chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sgk đưa ra

- Các HS còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét bài trả lời của HS 
- GV nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề 
- GV nhấn mạnh: Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017 quy định: người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lí vi phạm hành chính, xử lí kỉ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
- Nghiêm cấm các hành vi bạo lực gia đình; kích động xúi giục, bao che, dung túng không xử lý hành vi bạo lực gia đình; cản trở việc khai báo, xử lí hành vi bạo lực gia đình. 
- Nạn nhân bạo lực gia đình có các quyền yêu cầu cơ quan tổ chức, người có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mang nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình
- Người có hành vi bạo lực gia đình tuỳ mức độ khác nhau có thế bị xử lí kỉ luật, xử lí hành chính, xử lí theo pháp luật dân sự xử li theo pháp luật hình sự. 
- Cá nhân, gia đình và các cơ quan tổ chức đều có trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình.
Hoạt động 2.3:  Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình
Hoạt động 2.3.1: Phòng ngừa bạo lực gia đình
a) Mục tiêu. HS nêu được các biện pháp để phòng ngừa bạo lực gia đình
 * Tích hợp quyền con người: Thực hiện các quyền về dân sự, quyền đối với nhóm đối tượng xã hội dễ bị tổn thương
b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, quan sát các hình ảnh 1,2,3,4 sgk đưa ra và đọc thông tin đi cùng với hình ảnh để trả lời câu hỏi a,b
a-Em hãy cho biết các nhân vật ở từng hình ảnh đã làm gì để phòng ngừa bạo lực gia đình.
b-Em hãy kể thêm một số việc làm để phòng ngừa bạo lực gia đình.

c) Sản phẩm. 

a- Ảnh 1: Tham gia phong trào xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn minh.

- Ảnh 2: Tuyên truyền luật phòng, chống bạo lực gia đình; kĩ năng phòng, chống bạo lực gia đình.

- Ảnh 3: Bố mẹ thực hiện việc khuyên nhủ, tâm sự; không đánh, mắng con cái.

- Ảnh 4: Giữ thái độ quan tâm, chia sẻ, tôn trọng, bình đẳng trong ứng xử với các thành viên trong gia đình.

b-Một số việc làm để phòng ngừa bạo lực gia đình, mỗi cá nhân cần:

+ Quan tâm, chia sẻ, tôn trọng, bình đẳng trong ứng xử với các thành viên trong gia đình.

+ Nói không với mọi biểu hiện bạo lực gia đình và các biểu hiện của tư tưởng gia trưởng, các quan niệm lạc hậu.

+ Có kế hoạch an toàn khi xảy ra bạo lực gia đình nghiêm trọng: cách liên lạc với bên ngoài, nơi trú ẩn an toàn,.....

d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, quan sát các hình ảnh 1,2,3,4 sgk đưa ra và đọc thông tin đi cùng với hình ảnh để trả lời câu hỏi a,b
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS cùng nhau đọc thông tin và thảo luận.

- HS làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi một số HS chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sgk và trả lời câu hỏi 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét bài trả lời của HS 

- GV chốt kiến thức: Quan tâm, chia sẻ, tôn trọng, bình đẳng trong ứng xử với các thành viên trong gia đình. Nói không với mọi biểu hiện bạo lực gia đình và các biểu hiện của tư tưởng gia trưởng, các quan niệm lạc hậu. Có kế hoạch an toàn khi xảy ra bạo lực gia đình nghiêm trọng: cách liên lạc với bên ngoài, nơi trú ẩn an toàn,..…

a) Để phòng ngừa bạo lực gia đình

* Mỗi cá nhân cần
- Quan tâm, chia sẻ, tôn trọng bình đẳng trong ứng xử với các thành viên trong gia đình. 

- Nói không với mọi biểu hiện bạo lực gia đình và các biểu hiện của tư tưởng gia trưởng, các quan niệm lạc hậu. 
- Có kế hoạch an toàn khi xảy ra bạo lực gia đình nghiêm trọng: cách liên lạc với bên ngoài, nơi trú ẩn an toàn,... 
* Đối với các tổ chức xã hội: 
- Tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, kĩ năng phòng chống bạo lực gia đình. 
- Đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hoá, nếp sống văn minh. 
- Xử lí nghiêm người có hành vi bạo lực gia đình.
Hoạt động 2.3.2: Ứng phó với bạo lực gia đình.
a) Mục tiêu. HS nêu được cách ứng phó khi xảy ra bạo lực gia đình.
b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, đọc các trường hợp 1,2,3,4 sgk và trả lời câu hỏi a,b
a-Em hãy cho biết các nhân vật bị bạo lực gia đình trong từng trường hợp trên đã làm gì để ứng phó với bạo lực gia đình

b-Người chứng kiến bạo lực gia đình có thể làm gì để ứng phó với bạo lực gia đình.

c) Sản phẩm. 

a- Trường hợp 1. Khi nhận diện thấy nguy cơ xảy ra bạo lực gia đình, chị D đã rời đi, tìm cách rời khỏi nhà hoặc tránh mặt chồng để đảm bảo an toàn cho bản thân.

- Trường hợp 2. Khi đối diện với tình huống bạo lực gia đình, bé A đã nhờ sự giúp đơc của những người đáng tin cậy.

- Trường hợp 3. Khi phát hiện tình huống bạo lực gia đình, ông X đã gọi điện đến tổng đài bảo vệ trẻ em để nhờ sự can thiệp, giúp đỡ.

- Trường hợp 4. Khi đối diện với tình huống bạo lực gia đình, bạn B đã đến gặp và xin tư vấn của chuyên gia tâm lí học đường.

b-Để ứng phó với bạo lực gia đình, người chứng kiến có thể:

- Ghi lại bằng chứng và trình báo sự việc tới cơ quan chức năng.

- Tìm sự hỗ trợ từ bên ngoài.

- Phát tình huống khẩn cấm, như: kêu gọi sự giúp đỡ; gọi điện thoại cho đường dây nóng 111, 113 (khi cần thiết).

d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, đọc các trường hợp 1,2,3,4 sgk và trả lời câu hỏi a,b
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS cùng nhau đọc thông tin và thảo luận.

- HS làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi một số HS chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sgk đưa ra và trả lời câu hỏi 

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét bài trả lời của HS 

- GV chốt kiến thức: HS cần nhận thức đúng đắn về bạo lực gia đình, phê phán mọi biểu hiện của bạo lực gia đình, tích cực chủ động trong việc phòng chống bạo lực gia đình.

b. Ứng phó với bạo lực gia đình

* Khi bạo lực gia đình xảy ra, cần 
+ Nhận diện nguy cơ bạo lực và tránh đi. 
+ Tìm sự hỗ trợ từ bên ngoài, không giấu diễm, chia sẻ với người khác để có thể sẵn sàng được giúp đỡ, phát tình huống khẩn cấp: kêu cứu, gọi điện thoại cho người thân, gọi 111,113 
+ Chọn chỗ đứng, ngồi an toàn, dễ dàng trốn thoát và đến nơi tam lãnh an toàn 
+ Bình tĩnh và kiềm chế cơn nóng giận; không nên chống cự, đánh lại, chửi lại. 
+ Ghi lại bằng chứng và gặp gỡ chuyên gia tâm lý 

* HS cần nhận thức đúng đắn về bạo lực gia đình, phê phán mọi biểu hiện của bạo lực gia đình, tích cực chủ động trong việc phòng, chống bạo lực gia đình.
3. Hoạt động 3: LUYỆN TẬP (8 phút)

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có liên quan đến nội dung bài học, có ý thức tự phòng ngừa, biết đấu tranh ghi gặp bạo lực gia đình mình một cách phù hợp.
b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để làm các bài tập 1,2,3 sgk 41,42

Bài 1: Em hãy chỉ ra hình thức và tác hại của những hành vi bạo lực gia đình dưới đây với cá nhân, gia đình, xã hội.

Bài 2: Hành vi nào sau đây thể hiện việc thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và hành vi nào vi phạm quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình?
Bài 3: Hãy thảo luận và đưa ra cách ứng phó với bạo lực gia đình trong các tình huống
Bài 4: Em hãy tranh biện với các bạn để bày tỏ thái độ trước quan niệm: “Chuyện nhà, đóng cửa bảo nhau” khi xảy ra các hành vi bạo lực gia đình.

c) Sản phẩm. 
Bài 1

a)+ Hình thức bạo lực gia đình: bạo lực về tình dục

+ Tác hại: gây tổn thương đến sức khỏe thể chất và tinh thần của chị X; hạnh phúc gia đình có nguy cơ tan vỡ.

b)+ Hình thức bạo lực gia đình: bạo lực về tinh thần

+ Tác hại: gây tổn thương về tinh thần cho mẹ chồng chị H

c)+ Hình thức bạo lực gia đình: bạo lực về kinh tế

+ Tác hại: gây tổn thương về tinh thần cho vợ anh A; không khí gia đình luôn trong tình trạng căng thẳng.

d)+ Hình thức bạo lực gia đình: bạo lực về thể chất

+ Tác hại: gây thương tích về thân thể với các thành viên trong gia đình; tình cảm anh em rạn nứt, không khí gia đình căng thẳng, ngột ngạt.
Bài 2: 
- Hành vi thực hiện đúng quy định của pháp luật:
a) Anh D báo tin cho Ủy ban nhân dân xã về việc hàng xóm của mình thường xuyên bạo hành mẹ đẻ.

- Những hành vi thực hiện sai quy định của pháp luật:
b) Ông B không chịu trả chi phí khám chữa bệnh cho vợ sau khi đánh vợ ngất xỉu phải nhập viện => vi phạm khoản 3 điều 4 Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007.
c) Chị T từ chối cung cấp thông tin với cơ quan chức năng về việc chồng chị bạo hành tình dục với mình => vi phạm khoản 2 điều 5 Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007.

d) Ông bà C xúi giục con trai phải kiểm soát thu nhập của con dâu => vi phạm khoản 2 điều 8 Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007.

Bài 3: 

- Tình huống a) Cách ứng phó:

+ Bạn Đ nên tìm sự hỗ trợ từ bên ngoài, ví dụ: người thân (ông bà, các chú/bác,…), người lớn đáng tin cậy, hoặc gọi điện đến tổng đài bảo vệ trẻ em (111) để nhờ sự giúp đỡ.

+ Chính quyền địa phương cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền luật Phòng, chống bạo lực gia đình và kĩ năng ứng phó với bạo lực gia đình.

- Tình huống b) Cách ứng phó:

+ Bạn A nên tìm sự hỗ trợ từ bên ngoài, ví dụ: người thân (ông bà, các chú/bác,…), người lớn đáng tin cậy, hoặc gọi điện đến tổng đài bảo vệ trẻ em (111) hoặc chuyên gia tư vấn tâm lí học đường để nhờ sự giúp đỡ.

+ Chính quyền địa phương cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền luật Phòng, chống bạo lực gia đình và kĩ năng ứng phó với bạo lực gia đình..

Bài 4: Khi xảy ra các hành vi bạo lực gia đình, chúng ta không nên giữ quan niệm “chuyện nhà, đóng cửa bảo nhau” vì: bạo lực gia đình gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với các cá nhân, gia đình và có thể để lại nhiều hệ lụy cho xã hội. 
d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để làm các bài tập 1,2,3 sgk 41,42

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn để hoàn thiện câu trả lời
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV mời từng HS đưa ra ý kiến về từng nội dung 

Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét phần trả lời của các HS, tổng hợp khái quát để HS hiểu được các hình thức của bạo lực học đường

4. Hoạt động 4: VẬN DỤNG (6 phút)

a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 

b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc theo cá nhân, căn cứ vào điều kiện và đặc điểm của bản thân để viết bài phù hợp
Câu 1: Hãy viết một đoạn văn bày tỏ suy nghĩ của em về tác hại của bạo lực gia đình. 
Câu 2: Em hãy thiết kế một sản phẩm tuyên truyền với chủ đề: Phê phán các hành vi bạo lực gia đình.
b) Sản phẩm. 
- HS viết một đoạn văn bày tỏ suy nghĩ của em về tác hại của bạo lực gia đình. 
- HS thiết kế một sản phẩm với chủ đề: Phê phán các hành vi bạo lực gia đình..
d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc theo cá nhân, căn cứ vào điều kiện và đặc điểm của bản thân để viết bài phù hợp
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS làm việc theo cá nhân, căn cứ vào điều kiện và đặc điểm của bản thân để viết bài phù hợp

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV bố trí thời gian để các HS có thời gian để HS thực hiện nhiệm vụ

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các HS  hiểu được tác hại của bạo lực gia đình.

Ngày soạn: 7/12/2024 

ÔN TẬP

Môn học/Hoạt động giáo dục: GDCD 8

Thời gian thực hiện: 01 tiết 
I. MỤC TIÊU.
1. Về kiến thức:
- Giúp HS hệ thống lại và củng cố kiến thức đã học trong học kỳ 1 gồm các bài và chủ đề 
Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam

Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc

Bài 3: Lao động cần cù, sáng tạo

Bài 4: Bảo vệ lẽ phải

Bài 5: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Bài 6: Phòng chống bạo lực gia đình
2. Về năng lực:

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để bổ sung kịp thời các kiến thức cơ bản phục vụ việc kiểm tra đánh giá. Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc chủ động xây dựng những kế hoạch ôn tập hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương, dòng họ, biết tôn trọng lẽ phải, tự giác tham gia bảo vệ tài nguyên và môi trường vận động mọi người cùng thực hiện. Có kỹ năng xác định mục tiêu cá nhân một cách phù hợp.

+ Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức bản thân lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm phát huy những giá trị về của quê hương, bồi đắp tình cảm đạo đức tốt đẹp trong mối quan hệ với người khác tích cực đấu tranh phê phán những hành vi vi phạm về tài nguyên và môi trường

3. Phẩm chất:

- Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra cuối kỳ để đạt kết quả cao

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.

- Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.

- Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, phiếu học tập.

- Giáo án, sách giáo khoa, sách giáo viên Giáo dục công dân 8.
- Sách giáo khoa, vở ghi, đồ dùng học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1. Hoạt động 1: MỞ ĐẦU (4 phút)

a. Mục tiêu: 

- Tạo được hứng thú với bài học.

- HS bước đầu nhớ lại những kiến thức cơ bản đã học trong học kỳ 1
b. Nội dung: 

- GV hướng dẫn HS tiếp cận với bài mới bằng trò chơi “nhanh tay nhanh mắt”

- HS quan sát một số tranh và đặt tên chủ đề cho mỗi bức tranh vừa quan sát 
c. Sản phẩm: HS cùng thống nhất tên chủ đề phù hợp, chính là tên 6 bài vừa học ở học kì I
d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi “nhanh tay nhanh mắt”

- GV cho HS quan sát một số tranh và đưa ra đề nghị: Các em hãy đặt tên chủ đề cho mỗi bức tranh vừa quan sát?
Luật chơi:

- Chia lớp thành 2 nhóm: Nhóm A và B. Trong vòng 3 phút các em lần lượt lên bảng viết những đơn vị kiến thức mà mình đã được học.
- Đại diện nhóm lên trình bày những sản phẩm mà nhóm mình tìm được.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS tiến hành chia nhóm, phân công  nhiệm vụ các thành viên trong nhóm

- Các thành viên tham gia làm việc nhóm, suy nghĩ, trả lời.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Các HS trong nhóm lần lượt lên trình bày 

- HS cử đại diện nhóm lần lượt  trình bày các câu trả lời.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV gọi một vài HS đặt tên chủ đề theo suy nghĩ cá nhân
- GV nhận xét, đánh giá, về mặt nhận thức của HS đối với các đơn vị kiến thức đã học trong học kỳ 1

2. Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (19 phút)

Hoạt động 2.1: Vẽ sơ đồ tư duy để củng cố lại các đơn vị kiến thức đã học
a. Mục tiêu: HS trình bày lại nội dung từng bài học bằng sơ đồ tư duy.
b. Nội dung: 

- GV hướng dẫn HS chuẩn bị sơ đồ tư duy của từng bài học ở nhà. (Mỗi nhóm một sơ đồ)

c. Sản phẩm: 
Hệ thống kiến thức.
+ Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam: Kể tên một số truyền thống tiêu biểu; Biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống dân tộc; Ý nghĩa của truyền thống; Những việc làm cụ thể để giữ gìn, phát huy truyền thống.

+ Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc: Biểu hiện của sự đa dạng của các dân tộc; Ý nghĩa của sự tôn trọng; cách thực hiện sự đa dạng của các dân tộc.

+  Lao động cần cù, sáng tạo: Khái niệm, biểu hiện; Ý nghĩa; Thái độ.

+ Bảo vệ lẽ phải: Khái niệm; Sự cần thiết phải bảo vệ lẽ phải; Những việc cần làm để bảo vệ lẽ phải.

+ Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên: Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; Những quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; Biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyen thiên nhiên.

+ Phòng, chống bạo lực gia đình: các hình thức và tác hại của bạo lực gia đình đối với cá nhân, gia đình và xã hội, 1 số quy định của pháp luật, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:

- GV hướng dẫn 6 nhóm trình bày sơ đồ tư duy của nhóm mình về 1 bài đã được phân công.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS làm việc nhóm, trình bày ra tờ giấy A0.

- Khuyến khích các cách trình bày sáng tạo và độc đáo
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- HS nhóm trả lời kết quả làm việc của nhóm mình.

- GV: Quan sát, theo dõi quá trình HS thực hiện, gợi ý nếu cần 
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét kết quả thảo luận của HS kịp thời động viên đánh giá khích lệ các HS có câu trả lời phù hợp.
3. Hoạt động 3: LUYỆN TẬP (15 phút)

a. Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu kiến thức thông qua các bài tập trắc nghiệm
b. Nội dung: GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, suy nghĩ và trả lời một số bài tập trắc nghiệm
I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Những điều được cho là đúng đắn, phù hợp với đạo lý và lợi ích chung của xã hội được gọi là

A. Khiêm tốn.

B. Lẽ phải.

C. Công bằng.

D. Trung thực
Câu 2: Bảo vệ lẽ phải là công nhận, ủng hộ, tuân theo và 

A. làm những điều sai sự thật.

B. ủng hộ những điều không đúng.

C. bảo vệ những điều đúng đắn.

D. từ bỏ những điều đúng đắn.

Câu 3: Hành vi nào dưới đây thể hiện sự tôn trọng lẽ phải?

A. Chỉ làm việc gì mà có lợi cho bản thân.
B. Luôn bảo vệ mọi ý kiến của mình

C. Lắng nghe các ý kiến để đưa ra kết luận.
D. Luôn luôn tán thành và làm theo số đông
Câu 4: Câu thành ngữ: Gió chiều nào theo chiều ấy nói về người như thế nào?

A. Không tôn trọng lẽ phải.



B. Không trung thực.
C. Không chín chắn.




D. Không có ý thức.
Câu 5: Câu thành ngữ: Gió chiều nào theo chiều ấy nói về người như thế nào?

A. Không tôn trọng lẽ phải.



B. Không trung thực.
C. Không chín chắn.




D. Không có ý thức.
Câu 6: Thực trạng về tài nguyên ở nước ta hiện nay là

A. khoáng sản nhiều vô tận.
B. khoáng sản bị khai thác cạn kiệt.

C. khoáng sản rất nhiều về trữ lượng.
D. khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt.

Câu 7: Cách xử lí rác nào sau đây có thể giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường?
A. Phân loại và tái chế.
B. Đổ tập trung vào bãi rác
C. Đốt và xả khí lên cao
D. Chôn trực tiếp xuống đất.

Câu 8: Việc làm nào sau đây của công dân là góp phần thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?

A. Đào cây cổ thụ trong rừng để làm cảnh.

B. Chặt đào rừng để về chơi tết.

C. Sử dụng nhiều túi ni lông.
D. Hưởng ứng chương trình Giờ trái đất.
Câu 9: Việc làm nào sau đây của công dân là góp phần thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?

A. Đổ hóa chất xuống lòng sông.
B. Tái chế rác thải sinh hoạt.
C. Săn bắt động vật quý hiếm.
D. Xả rác không đúng quy định.

Câu 10: Nội dung nào sau đây là một trong những mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta?

A. Bảo tồn đa dạng sinh học.
B. Tăng cường nhập khẩu phế liệu.
C. Khai thác cạn kiệt khoáng sản.
D. Chiếm hữu tài nguyên thiên nhiên.

Câu 11: Một trong những mục tiêu của chính sách môi trường ở nước ta hiện nay là

A. ngăn chặn ô nhiễm môi trường.


B. được đáp ứng mọi nhu cầu.
C. thành lập quỹ bảo trợ xã hội.


D. thống nhất địa điểm cư trú.
Câu 12: Nội dung nào sau đây là một trong những mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta?

A. Sử dụng hợp lý tài nguyên


B. Tăng cường nhập khẩu phế liệu.
C. Chiếm hữu tài nguyên thiên nhiên.

D. Mở rộng mô hình du canh du cư.

Câu 13: Một trong những hậu quả mà bạo lực gia đình để lại là nỗi đau về

A. tiền bạc.

B. địa vị.

C. tài sản.

D. tinh thần.

Câu 14: Làm cho các thành viên gia đình bị tổn thương, hạnh phúc gia đình có nguy cơ bị rạn nứt những điều này có nguyên nhân bắt nguồn từ

A. chính sách của nhà nước.


B. tác động của pháp luật.

C. bạo lực trong gia đình.



D. chế độ phong kiến để lại. 

Câu 15: Để phòng chống bạo lực gia đình, mỗi thành viên trong gia đình cần thực hiện tốt

A. việc nâng cao trình độ võ thuật.

B. bổn phận và nghĩa vụ của mình.

C. lối sống thực dụng, ích kỷ.


D. cái tôi cá nhân của bản thân.

Câu 16: Hành động nào dưới đây phản ánh bạo lực trong gia đình?

A. Vợ chồng cùng lựa chọn nơi cư trú.

B. Chồng hỗ trợ vợ học cao học.

C. Chồng mắng chửi, xúc phạm vợ.

D. Vợ chồng cùng giáo dục con cái.

Câu 17: Việc làm nào dưới đây không phải là hành động bạo lực trong gia đình?

A. Bố chửi mắng, xúc phạm con.


B. Anh em thường xuyên tranh chấp.

C. Chồng ngược đãi, xúc phạm vợ.

D. Bố mẹ nghiêm khắc dạy dỗ con.

Câu 18: Khi xảy ra bạo lực gia đình, chúng ta không nên có hành động nào dưới đây?

A. Lên tiếng phản đối một cách phù hợp.
      B. Giữ im lặng để hàng xóm không biết.

C. Nhờ chính quyền hỗ trợ nếu cần thiết.
      D. Nhờ tới các chuyên gia tư vấn tâm lý.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 
Câu 1: B. Lẽ phải.

Câu 2: C. bảo vệ những điều đúng đắn.



Câu 3: C. Lắng nghe các ý kiến để đưa ra kết luận.
Câu 4: A. Không tôn trọng lẽ phải.



Câu 5: A. Không tôn trọng lẽ phải.



Câu 6: D. khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt

Câu 7: A. Phân loại và tái chế.

Câu 8: D. Hưởng ứng chương trình Giờ trái đất.
Câu 9: B. Tái chế rác thải sinh hoạt.
Câu 10: A. Bảo tồn đa dạng sinh học.


Câu 11: A. ngăn chặn ô nhiễm môi trường.




Câu 12: A. Sử dụng hợp lý tài nguyên



Câu 13: D. tinh thần.
Câu 14: C. bạo lực trong gia đình.




Câu 15: B. bổn phận và nghĩa vụ của mình.
Câu 16: C. Chồng mắng chửi, xúc phạm vợ.


Câu 17: D. Bố mẹ nghiêm khắc dạy dỗ con.
Câu 18: B. Giữ im lặng để hàng xóm không biết.
d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, suy nghĩ và trả lời một số bài tập trắc nghiệm
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS làm việc các nhân, suy nghĩ, hoàn thành nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- HS trả lời trên vở của mình và trình bày kết quả làm việc cá nhân.

- Nhận xét và bổ sung cho bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc cá nhân, nhóm của HS.

- GV cho HS chấm chéo. Ghi điểm, khen, hướng dẫn HS cách trình bày.

- Nhắc nhở HS học bài, hướng dẫn nội dung ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra cuối kì I.
4. Hoạt động 4: VẬN DỤNG (7 phút).

a. Mục tiêu: HS trả lời được câu hỏi, biết vận dụng các kiến thức để có thể giải quyết các tình huống trong thực tiễn
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS làm 1 số bài tập tình huống.
Bài 1. Em hãy đọc tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi:

a) Trên đường đi học về, H và Đ phát hiện một chiếc ô tô đang đổ phế thải xuống bờ mương thoát nước của xóm mình. H rủ Đ đi báo công an xã nhưng Đ từ chối vì cho rằng đó không phải là việc của mình.

- Em hãy nhận xét về hành vi của các nhân vật trong tình huống trên.
- Nếu là H, em sẽ làm gì?
b) Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (ngày 5/6), Uỷ ban nhân dân xã T đã phát động cuộc thi “Sáng kiến tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên". Mỗi xóm sẽ chọn một sáng kiến xuất sắc để tham gia dự thi.

- Nếu là người dân trong xã T, em và gia đình sẽ đề xuất sáng kiến tiết kiệm tài nguyên nào? Vì sao?
Bài 2. Em hãy đọc tình huống và trả lời câu hỏi:

a) Anh A và chị B được phân công phụ trách dự án cải tiến nâng cấp phần mềm hệ thống kế toán của công ty. Anh A đưa nhiều ý tưởng thay đổi có tính đột phá nhưng chị B không ủng hộ vì cho rằng không cần phải thay đổi nhiều để khỏi mất công, không phải suy nghĩ.

- Em có nhận xét gì về việc làm của anh A và ý kiến của chị B?
b) Là một công nhân may trong dây chuyền sản xuất áo sơ mi của xí nghiệp X, chị H cho rằng cần thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, không nên sáng tạo gì thêm để khỏi ảnh hưởng đến kết quả chung của cả dây chuyền.

- Em có nhận xét gì về ý kiến của chị H?
- Nếu là chị H, em sẽ làm gì?
Bài 3: Em sẽ xử lí như thế nào nếu ở trong các tình huống dưới đây?

a) Khi tranh luận với các bạn, em biết chắc chắn rằng ý kiến của mình là đúng nhưng đa số các bạn khác lại khẳng định là sai.

b) Em nghe thấy một bạn nói xấu bạn khác, trong khi em biết sự thật không phải như vậy.

c) Khi thấy người đàn ông có hành động sàm sỡ với một bé gái, em định lên tiếng thì bị ông ta đe doạ.

d) Bạn thân của em mắc khuyết điểm, bạn muốn em không nói với ai.
c. Sản phẩm: 
Bài 1

* Tình huống a)
+ Bạn H đã có ý thức bảo vệ môi trường (thể hiện qua hành vi: muốn trình báo công an để tố cáo hành vi sai phạm của chiếc ô tô)

+ Bạn Đ chưa có ý thức bảo vệ môi trường (thể hiện qua hành vi: từ chối việc tố cáo hành vi sai phạm của chiếc ô tô)

- Nếu là H, em sẽ:

+ Bí mật dùng điện thoại để chụp ảnh/ quay lại video về hành vi đổ phế thải xuống bờ mương thoát nước.

+ Nhanh chóng đến gặp lực lượng công an xã để cung cấp bằng chứng, tố cáo hành vi sai phạm của chủ chiếc ô tô.

* Tình huống b)
- Nếu là người dân trong xã T, em sẽ đề xuất sáng kiến tiết kiệm tài nguyên nước. Vì:

+ Nước là tài nguyên quý giá, rất cần thiết cho sự sống của con người và các loài sinh vật, nhưng nước không phải là vô tận.

+ Việc tiết kiệm nước còn giúp ngăn ngừa cạn kiệt nguồn nước ngầm và góp phần bảo vệ môi trường.

+ Hàng triệu người trên thế giới đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt.

 Bài 2

- Tình huống a)
+ Việc anh A đưa nhiều ý tưởng thay đổi có tính đột giúp nâng cấp phần mềm hệ thống kế toán của công ty đã cho thấy anh A là người có đức tính cần cù và sáng tạo trong lao động. Chúng ta nên khuyến khích và học tập theo tấm gương anh A.

+ Ngược lại, chị B lại có thái độ lười biếng, ngại đổi mới, chỉ muốn duy trì cách làm việc cũ => chị B thiếu đức tính cần cù và sáng tạo trong lao động.

- Tình huống b):

- Ý kiến của chị H là không đúng, vì: nếu chỉ duy trì phương thức làm việc cũ, không chịu suy nghĩ, tìm tòi để cải tiến, đổi mới cách thức làm việc, thì khó có thể nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

- Nếu là chị H, em sẽ:

+ Chú ý quan sát, theo dõi thường xuyên về quy trình làm việc của dây chuyền sản xuất, suy nghĩ xem: quy trình làm việc như vậy có hạn chế nào không? Nếu có hạn chế, thì biện pháp khắc phục là gì?

+ Không ngừng suy nghĩ, tìm tòi, học hỏi để có thể cải tiến, đổi mới phương thức làm việc, giúp nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

Bài 3

 a) Nếu ở trong tình huống này, em sẽ:

+ Dùng các lập luận, bằng chứng xác đáng, khoa học để bảo vệ ý kiến của bản thân. Đồng thời, phân tích, chỉ ra những điểm chưa hợp lí trong lập luận của các bạn (lưu ý: thái độ và lời nói cần ôn hòa; tránh dùng những nời nói và thái độ tiêu cực, mang tính thách thức, khích bác, mỉa mai…).

+ Sau khi phân tích, nếu nhóm bạn vẫn chưa thống nhất được quan điểm, em sẽ nhờ thầy cô giáo xem xét, phân xử.

 b) Nếu ở trong tình huống này, em sẽ:

+ Lên tiếng, nói rõ sự thật để minh oan cho bạn bị nói xấu.

+ Khuyên bạn (có hành vi nói xấu) không nên lan truyền những thông tin sai sự thật về người khác.

 c) Nếu ở trong tình huống này, em sẽ:

+ Yêu cầu người đàn ông chấm dứt hành vi sàm sỡ với bé gái.

+ Nói to hoặc hô to để gây sự chú ý và nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ.

+ Tố cáo hành vi sai trái của người đàn ông với lực lượng công an.

d) Nếu ở trong tình huống này, em sẽ:

+ Không phê bình, nhắc đến lỗi sai của bạn trước mặt mọi người.

+ Tế nhị góp ý, nhắc nhở bạn. Chỉ ra cho bạn thấy khuyết điểm và khuyên bạn nên sửa chữa, khắc phục khuyết điểm ấy.

+ Nếu sau một thời gian, bạn vẫn không thay đổi, tiếp tục phạm sai lầm, em nên tâm sự, trao đổi với bố mẹ của bạn để bố mẹ bạn nắm được tình hình và kịp thời khuyên bảo bạn.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:

- GV hướng dẫn HS làm 1 số bài tập tình huống.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS làm việc nhóm, suy nghĩ, hoàn thành nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- HS lên trình bày kết quả làm việc cá nhân, nhóm.

- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc cá nhân, nhóm của HS.

- GV đưa ra các tiêu chí để đánh giá HS:

+ Kết quả làm việc của HS.

+ Thái độ, ý thức hợp tác nghiêm túc trong khi làm việc.

- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.

Ngày soạn: 23/12/2023
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

Môn học: GDCD 8

Thời gian thực hiện: 45 phút 

I. Mục tiêu

1. Kiến thức, năng lực, phẩm chất:

* Về kiến thức:

- Nhằm kiểm tra các đơn vị kiến thức HS đạt được trong các bài 4,5,6 ở cuối học kỳ I; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình.

Bài 4: Bảo vệ lẽ phải

Bài 5: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Bài 6: Phòng chống bạo lực gia đình
* Về năng lực:

- Năng lực điều chỉnh hành vi: Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về bảo vệ lẽ phải, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, phòng chống bạo lực gia đình.
- Năng lực phát triển bản thân:  

+ Thực hiện được việc bảo vệ lẽ phải, việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên bằng lời nói và hành động cụ thể phù hợp với lứa tuổi

+ Phê phán, đấu tranh với nhũng hành vi gây ô nhiễm môi trường và phá hoại tài nguyên thiên nhiên.

+ Phân tích đánh giá được một số hiện tượng bạo lực gia đình trong thực tiễn cuộc sống
* Về phẩm chất: Thông qua việc giảng dạy sẽ góp phần hình thành, phát triển cho HS  các phẩm chất như: 
- Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra cuối kỳ I để đạt kết cao

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.

- Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.

2. Định hướng phát triển năng lực học sinh
* Năng lực chung:

- Tự đặt được mục tiêu học tập để nỗ lực phấn đấu thực hiện.

- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào trả lời các câu hỏi.

* Năng lực đặc thù: 
- Trình bày, vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế
II. Bảng mô tả ma trận đề và bảng đặc tả:   (kèm theo)

III. Đề kiểm tra                               (kèm theo)

IV. Đáp án và hướng dẫn chấm      (kèm theo)

V. Thống kê kết quả 

	TT
	Lớp
	Sĩ số

	Kém

(Chưa đạt)
	Yếu

(Chưa đạt)
	TB

(Đạt)
	Khá
	Giỏi

(Tốt)
	TB trở lên

(Đạt trở lên)

	
	
	
	0.0  đến < 3.5
	3.5 đến < 5.0
	5.0  đến < 6.5
	6.5 đến < 8.0
	8.0 đến 10.0
	5.0 đến 10.0

	
	
	
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%

	1
	8A1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	8A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	8A5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	8A6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	8A7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	8A9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


VI. Nhận xét, rút kinh nghiệm 

…………………………………………………………………………………………………….…….………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….…….………………………………………………………………………………………..
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